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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT 

MÔN LỊCH SỬ

VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930

Câu 1: Trình bày nội dung cơ bản của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ haicủa thực dân Pháp 
và những chuyển  biếnmới về kinh tế- xã hội ở Việt Namđầu thế kỉ XX.

1. Chính sách khai thác thuộc địa của TDP.
a. Hoàn cảnh: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp tuy là nước thắng trận nhưng bị thiệt hại nặng 
nề, chiến tranh tàn phá nên tìmmọi cách bù đắp. Ở Đông Dương, Pháp ra sức vơ vét bóc lột, tiến 
hành cuộc khaithác thuộc địa lần thứ 2 từ 1919 đến 1929.
b. Nội dung khai thác:
- Về kinh tế:
+ Tăng cường vốn với tốc độ nhanh,quy mô lớn cho các ngành (trong vòng 6 năm từ 1924 đến 1929 
số vốn đầu từ lênđến 4 tỉ phrăng)
+ Nông nghiệp: số vốn đầu tư nhiềunhất, chủ yếu vào đồn điền cao su.
+ Công nghiệp: chú trọng đầu tư khaithác mỏ
+ Thương nghiệp: có bước phát triển,nhất là ngoại thương, giao lưu buôn bán nội địa được đẩy 
mạnh
+ GTVT:  phát triển, đô thị được mở rộng.
+ Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉhuy nền kinh tế, tăng cường các loại thuế.
- Về chính trị, văn hoá, giáo dục.
+ Chính trị: tăng cường chính sáchcai trị, sử dụng bộ máy tay sai, tiến hành cải cách hành chính như 
đưa thềmngười Việt vào các công sở.
+ Văn hoá- giáo dục: thực hiện vănhoá nô dịch, hệ thống giáo dục được mở rộng hơn gồm tiểu học, 
trung  học,  caođẳng,  đại  học.  Sách  báo  được  xuất  bản  ngày càng nhiều,  văn  hoá  phương  Tây 
xâmnhập vào Việt Nam.
=> Những chính sách trên đã tácđộng mạnh làm cho tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều 
chuyển biến mới.

Câu 2: Trình bày những chuyển  biến mới về kinh tế- xã hội ở Việt Nam sau cuộc khai thác 
thuộc địa lần thứ 2 của Pháp.
a. Về kinh tế: có bước phát triển mới. Tuy nhiên,kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối, lạc hậu, lệ 
thuộc vào nền kinh tếPháp.
b. Về xã hội: có sự phân hoá sâu sắc, bên cạnh nhữnggiai cấp cũ đã xuất hiện những tầng lớp giai 
cấp mới.
- Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục bị phân hoá, một bộ phận làm tay sai, chỗ dựa vữngchắc cho 
Pháp, ra sức vơ vét bóc lột về kinh tế, đàn áp về chính trị đối vớinông dân. Một bộ phận trung và 
tiểu địa chủ có tinh thần yêu nước, tham giachống Pháp khi có điều kiện.
- Giai cấp nông dân: chiếm trên 90% dân số, chịu 2 tầng áp bức bóc lột của đế quốc và phongkiến, 
bị bần cùng hoá, mâu thuẫn nông dân với đế quốc, phong kiến gay gắt. Đâylà lực lượng hăng hái và 
đông đảo nhất của cách mạng ( là động lực của cáchmạng).
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- Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh về số lượng , có tinh thần dân tộc chốngthực dân Pháp và tay 
sai, họ nhạy bén với thời cuộc, là lực lượng quan trọngtrong cách mạng dân tộc dân chủ.
- Giai cấp tư sản: ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất, số lượng ít, thế lực kinh tếyếu, bị tư bản 
Pháp chèn ép. Bị phân hoá làm 2 tầng lớp.
+ Tư sản mại bản: có quyền lợi gắnvới đế quốc, câu kết chặt chẽ với đế quốc.
+ Tư sản dân tộc: ít nhiều có tinhthần dân tộc, dân chủ, tham gia cách mạng khi có điều kiện nhưng 
dễ thoả hiệp,cải lương khi đế quốc mạnh.
- Giai cấp công nhân: ngày càng phát triển về số lượng (năm 1929 có 22 vạn công nhân). Ngoàiđặc 
điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam cónhững đặc điểm riêng: 
chịu 3 tầng áp bức bóc lột là đế quốc, phong kiến, tư sảnngười Việt; có quan hệ gắn bó với nông 
dân; có truyền thống yêu nước sớm chịuảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản… nên sớm trở 
thành lực lượng chính trịđộc lập, thống nhất, là giai cấp nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta.

Câu 3: Trình bày những hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917đến năm 1925.

Sau nhiều năm bôn ba khắp các châulục trên thế giới, cuối năm 1917 NAQ trở lại pháp, gia nhập 
Đảng Xã hội Pháp(1919).
- 18/6/1919, Người thay mặt nhữngngười Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới hội nghị Vecsai bản 
“yêu sách của nhândân An Nam” đòi chính phủ Pháp và các nước Đồng minh thừa nhận quyền tự 
do,bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc VN.
- 7/1920, Người đọc bản Sơ thảo luậncương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin đăng trên báo 
Nhân đạo. Luậncương đã giúp NAQ khẳng định con đường giành độc lập và tự do của nhân dân 
ViệtNam.
- 12/1920, Người tham dự Đại hội đạibiểu toàn quốc của Đảng xã hội Pháp họp tại thành phố Tua. 
Người bỏ phiếu tánthành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản 
Pháp.
- Năm 1921 , NAQ thành lập Hội liênhiệp thuộc địa ở Pari để tập hợp đoàn kết lực lượng chống chủ 
nghĩa đế quốc thựcdân.
- Năm 1922, Người ra báo người cùngkhổ, viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, và viết 
cuốn Bản án chế độthực dân Pháp.
- 6/1923 NAQ đến Liên Xô để dự Hộinghị Quốc tế Nông dân và Đại hội lần thứ V của Quốc tế 
cộng sản (1924).
- Tháng 11/1924, NAQ về Quảng Châu đểtrực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức 
cách mạng giải phóngdân tộc cho nhân dân Việt Nam.

Câu 4: NAQ và vai trò của Người đối với việc chuẩn bị chính trị, tư tưởngvà tổ chức cho việc 
thành lập Đảng.

1. Hành trình tìm đường cứu nước:
- NAQ sinh ngày 19/5/1890 tại KimLiên- NamĐàn- Nghệ  An.
- Sinh ra trong một gia đình nhà nhocó truyền thống yêu nước; lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan 
nên Người sớm cólòng yêu nước, chí căm thù giặc.
- Người không tán thành đường lối cứunứoc của PBC, PCT, người quyêté tâm đi tìm con đường 
cứu nước mới.
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- 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rông,Người bắt đầu cuộc hành trình tìm đuờng cứu nước
- Từ năm 1911 đến năm 1917, Người quanhiều nước châu Âu, Phi, Mĩ, làm mọi nghề để kiếm sống. 
Quá trình bôn ba nhiềunước tư bản và thuộc địa đã giúp Người nhận rõ bạn, thù.
- Năm 1917, cách mạng tháng 10 Ngathành công đã ảnh hưởng quyết định xu hướng hoạt động của 
Người.
- 1919, Người thay mặt những ngườiViệt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới hội nghị Vecsai bản “yêu 
sách của nhân dânAn Nam” đòi chính phủ Pháp và các nước Đồng minh thừa nhận quyền tự do, 
bìnhđẳng và quyền tự quyết của dân tộc VN.
- 7/1920, Người đọc bản luận cươngcủa Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Luận cương đã giúp 
NAQ khẳng định conđường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam. Từ đó Người hoàn toàn 
tintheo Lênin, đứng về phía quốc tế thứ 3
- 12/1920, Người tham dự Đại hội đạibiểu toàn quốc của Đảng xã hội Pháp họp tại thành phố Tua. 
Người bỏ phiếu tánthành việc thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng 
Cộngsản Pháp. Sự kiện đã đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Người. Người đã đitừ chủ 
nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa Mác-Lenin, đi theo con đườngcách mạng vô sản.
2. Sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng.
a. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng
- Năm 1921 , NAQ cùng với một sốngười yêu nước của châu Phi thành lập Hội liên hiệp thuộc địa, 
ra báo Ngườicùng khổ làm cơ quan ngôn luận của hội, viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sốngcông 
nhân, và viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.
- 6/1923 NAQ đến Liên Xô để dự Hộinghị Quốc tế Nông dân và Đại hội lần thứ V của Quốc tế 
cộng sản (1924).
b. Chuẩn bị về tổ chức
- 11/1924 NAQ về Quảng Châu (TQ).Người đã tiếp xúc với những nhà cách mạng Việt Nam đang 
hoạt động ở TQ đặc biệt làtổ chức Tâm Tâm xã.
- 6/1925 Người thành lập hội Việt Namcách mạng thanh niên có tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng 
cốt, ra báo Thanh niênlàm cơ quan ngôn luận
- Người mở nhiều lớp huấn luyện chínhtrị để đào tạo cán bộ cho cách mạng. Các bài giảng của 
Người được hợp thànhcuốn sách  Đường cách mệnh
- Cuối 1929, Người từ Xiêm về HươngCảng (TQ) để triệu tập và chủ trì hội nghị thống nhất ba tổ 
chức cộng sản ViệtNam vào tháng 2/1930. Người thông qua chính cương, sách lược vắn tắt của 
Đảng,ra lời kêu gọi nhân dân nhân dịp thành lập Đảng.
3. Công lao của NAQ với cách mạng Việt Nam
- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắncho dân tộc: con đường cách mạng vô sản kết hợp độc lập 
dân tộc với CNXH, chủnghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
- Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng vàtổ chức cho việc thành lập đảng ở VN
- Sáng lập ra Đảng Cộng sản VN.

Câu 5: Trình bày sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạngthanh niên.

1. Sự thành lập
- Sau thời gian dài hoạt động ở Phápvà Liên Xô, tháng 11/1924 NAQ về Quảng Châu liên lạc với 
những người VN yêunước, với tổ chức Tâm tâm xã.
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- Tháng 2/1925, Người chọn một sốthanh niên tích cực trong tổ chức Tâm tâm xã thành lập ra Cộng 
sản đoàn.
- Tháng 6/1925, NAQ thành lập hộiViệt nam cách mạng thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần 
chúng đoàn kết đấutranh đánh đổ để quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai.
2. Hoạt động
- Mở lớp huấn luyện chính trị, đàotạo những chiến sĩ cách mạng rồi đưa về nước hoạt động.
- Ngày 21/6/1925 ra báo Thanh niênlàm cơ quan ngôn luận của hội.
- Năm 1927, các bài giảng của NAQđược tập hợp, in thành cuốn Đường Kách mệnh.
- Báo thanh niên và tác phẩm đườngcách mệnh đã tranh bị lý luận cách mạng cho cán bộ Hội để 
tuyên truyền cho cáctầng lớp nhân dân Việt Nam.
- Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạngthanh niên tổ chức phong trào “vô sản hoá” đưa cán bộ đi 
vào các hầm mỏ, nhàmáy, đồn điền… tuyên truyền vận động cách mạng nâng cao ý thức chính trị 
chocông nhân. Vì vậy phong trào công nhân đã phát triển mạnh mẽ hơn ở các trungtâm kinh tế, 
chính trị.
3. Vai trò:
- Thúc đẩy phong trào cách mạng pháttriển mạnh từ tự phát sang tự giác.
- Truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
- Là tiền thân của Đảng Cộng sản ViệtNamsau này.

Câu 6: Trình bày bối cảnh lịch sử và sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ởViệt Namnăm 1929.

1. Bối cảnh:
- Đầu năm 1929 phong trào dân tộc dânchủ ở Việt Namphát triển mạnh
- Lúc này Hội Việt Nam cách mạng thanh niên không còn đủ sức lãnhđạo, yêu cầu phải có sự ra đời 
của các tổ chức cộng sản để kịp thời lãnh đạophong trào cách mạng Việt Nam.
=> Vì vậy 3 tổ chức cộng sản lần lượtra đời vào năm 1929 dựa trên sự phân hoá của Hội Việt Nam 
cách mạng thanh niênvà tổ chức Tân Việt cách mạng đảng
2. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản:
a. Đông Dương cộng sản đảng:
- Tháng 3/1929, một số hội viên tiêntiến của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kì thành 
lập chi bộ cộng sảnđầu tiên tại số nhà 5D phố Hàm Long- Hà Nội, tích cực chuẩn bị cho thành lập 
Đảng.
- Tháng 5/1929 tại Đại hội lần thứnhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên họp ở Hương 
Cảng- Trung Quốc, đoànđại biểu Bắc Kì đưa ra đề nghị thành lập Đảng cộng sản nhưng không 
được chấpnhận, họ bỏ đại hội về nước.
- Tháng 17/6/1929 đại biểu các tổchức cơ sở cộng sản ở Bắc kì họp đại hội quyết định thành lập 
Đông Dương cộngsản đảng tại số nhà 312 phố Khâm Thiên- Hà Nội.
b. An Namcộng sản Đảng:Tháng 8/1929 những hội viên còn lại của hội Việt Nam cách mạng thanh 
niên ở Nam Kìquyết định thành lập An Nam cộng sản đảng.
c. Đông Dương cộng sản liên đoàn: Sự ra đời và hoạt động của ĐôngDương cộng sản đảng và An 
Nam cộng sản đảng đã đẩy nhanh quá trình phân hoá củatổ chức Tân Việt. Tháng 9/1929 các hội 
viên tiên tiến của Tân Việt quyết địnhthành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn.
3. Ý nghĩa:
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- Phản ánh xu thế khách quan của cuộcvận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường 
cách  mạng vô sản.
- Đánh dấu sự trưởng thành của giaicấp công nhân Việt Nam.
- Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việcthành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 7: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lậpĐảng. Ý nghĩa thành 
lập Đảng.

1. Hoàn cảnh:
- Năm 1929, phong trào đấu tranh ởViệt Namcủa các giai cấp phát triển mạnh đòi hỏi phải có sự 
lãnh đạo thống nhất, chặtchẽ của một chính đảng duy nhất.
- Trong năm 1929, có 3 tổ chức cộngsản ra đời hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau 
làm cho phongtrào cách mạng có nguy cơ bị chia rẽ lớn, dẫn đến yêu cầu tất yếu là thống nhấtcác tổ 
chức cộng sản thành một đảng duy nhất.
- Để thực hiện yêu cầu trên, NAQ đãtriệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tại Cửu Long 
(Hương Cảng- TQ)từ ngày 6/1 đến 8/2/1930.
2. Nội dung:
* Hội nghị đã thảo luận và đi đến thốngnhất:
- Nhất trí thống nhất 3 tổ chức cộngsản thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt 
Nam.
- Thông qua Chính cương vắn tắt, sáchlược vắn tắt do NAQ soạn thảo. Đây được coi là Cương lĩnh 
chính trị đầu tiêncủa Đảng.
- Bầu Ban chấp hành Trung ương lâmthời của Đảng
* Ngày 24/2/1930, Đông Dương Cộng sảnliên đoàn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu cầu 
đó được chấp nhận.
* Đến đại hội đại biểu toàn quốc lầnthứ 3 của Đảng  (9/1960) quyết định lấyngày 3/2/1930 hàng 
năm là ngày kỷ niệm thành lập Đảng.
3. Ý nghĩa thành lập Đảng (hoặc Tại sao nói: ĐCSVN ra đời là bước ngoặt của cách mạng VN)
- Là kết quả của cuộc đấu tranh dântộc và giai cấp, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- 
Lênin với phong tràocông nhân và phong trào yêu nước ở VN thời đại mới.
- Việc thành lập Đảng tạo ra bướcngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng VN:
+ Đảng trở thành chính đảng duy nhấtlãnh đạo cách mạng Việt Nam.
+ Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng vềđường lối, về vai trò lãnh đạo trong cách mạng Việt Nam. Từ 
đây cách mạng Việt Nam có đườnglối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.
+ Cách mạng Việt Nam trở thànhmột bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tât yếuđầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt 
mới trong lịchsử tiến hoá của nhân loại.

Câu 8: Trình bày những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiêncủa Đảng Cộng 
sản Việt Nam do NAQ soạn thảo.

- Xác định đường lối chiến lược cáchmạng Việt Namlà tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và 
thổ địa cách mạng để đi tới xã hộicộng sản.
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- Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đổ ách thống trị của để quốc Pháp,bọn phong kiến và 
tư sản phản cách mạng , làm cho nước Việt Nam độc lập tự do.
- Lực lượng cách mạng: là công nhân,nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung và tiểu địa 
chủ , tư sảnthì lợi dụng hoặc trung lập
- Lãnh đạo cách mạng: là Đảng Cộngsản Việt Nam,đội tiên phong của giia cấp vô sản VN. Đảng 
lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm nềntảng tư tưởng, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam.
- Quan hệ quốc tế: cách mạng Việt Nam là một bộphận khăng khít của cách mạng thế giới, phải liên 
kết với phong trào cách mạngthế giới.
* Nhận xét:Đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộcvà giai 
cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.

VIỆT NAMTỪ 1930 ĐẾN 1945

Câu  9:  Trình  bày  hội  nghị  Ban  chấp  hành  Trung  ương  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam 
tháng10/1930

* Tháng 10/1930 hội nghị ban chấp hànhtrung ương lâm thời của Đảng cộng sản Việt Nam họp tại 
Hương Cảng- Trung Quốc.
* Nội dung của hội nghị:
- Đổi tên Đảng từ Đảng Cộng sản Việt Namsang Đảng Cộng Sản Đông Dương.
- Bầu BCH Trung ương chính thức và bầutổng bí thứ đầu tiên là Trần Phú.
- Thông qua luận cương chính trị của đảngdo Trần Phú soạn thảo
* Nội dung của luận cương chính trị của Đảng:
- Xác định tính chất của cách mạng ĐôngDương là cuộc cách mạng tư sản dân quyền. Sau khi hoàn 
thành tiến thẳng lên conđường xã hội chủ nghĩa.
- Nhiệm vụ chiến lược: đánh phong kiếnvà đế quốc. Hai nhiệm vụ này có quan hệ khăng khít với 
nhau.
- Động lực cách mạng là giai cấp côngnhân và nông dân.
- Lãnh đạo cách mạnglà Đảng Cộng sản ĐôngDương.
- Quan hệ quốc tế: cách mạng Đông Dươnglà bộ phận của cách mạng thế giới.
* Nhận xét (hạnchế của luận cương chính trị): chưa thấy được mâu thuẫn cơ bản của 1 dân tộcthuộc 
địa vì vậy chưa đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, còn nặng vềđấu tranh giai cấp, đánh 
giá không đúng khả năng cách mạng của các giai cấp tầnglớp khác ngoài giai cấp công nhân và 
nông dân.

Câu 10: Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa, bài học kinh nghiệmcủa phong trào cách 
mạng 1930- 1931.

1. Nguyên nhân:
- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933làm cho nền kinh tế nước ta tiêu điều, xơ xác, đời sống nhân 
dân lao động hết sứccơ cực nhất là 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
- Do chính sách khủng bố trắng của thựcdân Pháp sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
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- Đảng Cộng sản Việt Nam rađời với đường lối cách mạng đúng đắn đã kịp thời lãnh đạo phong 
trào.
=> Dẫn đến sự bùng nổ của phong tràocách mạng 30-31 ở nước ta. Trong ba nguyên nhân đó thì 
Đảng ra đời và lãnh đạolà nguyên nhân cơ bản và quyết định nhất.
2. Chủ trương của Đảng:
- Nhận định kẻ thù: Đế quốc Pháp và địa chủ phong kiến
- Nhiệm vụ: Chốngđế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.
- Hình thức tập hợp lực lượng: Bước đầu thực hiện liên minh công nông.
- Hình thức đấu tranh: Sử dụng hình thức đấu tranh chính trị của quần chúng là chủ yếu.
3. Diễn biến của phong trào: Chia làm 2 thời kì:
- Thời kì từ tháng 2 đến tháng 5/1930
+ Từ tháng 2 đến 4/1930 nổ ra nhiềucuộc đấu tranh của nông dân và công nhân đòi cải thiện đời 
sống, đòi tăng lươnggiảm giờ làm, giảm sưu thuế.
+ Ngày 1/5/1903 trên  phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranhcủa nhân dân nhân kỉ niệm 
ngày quốc tế lao động.
- Thờ kì từ tháng 5 đến tháng 10/1930:
+ Trong tháng 6,7,8/1930, liên tiếp nổra các cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân trên cả nước.
+ Tháng 9/1930, phong trào đấu tranhdâng cao nhất là ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhân dân đã 
biểu tình có vũ trangtự vệ, đỉnh cao nhất là cuộc biểu tình của gần 3 vạn người ở huyện Hưng 
Nguyênngày 12/9/1930. Kết quả: chính quyền địch ở các thôn xã bị tan vỡ, các cấp Đảngở địa 
phương đã lãnh đạo nhân dân đứng lên tự quản lý đời sống kinh tế, chínhtrị của mình, thành lập các 
Xô Viết làm chức năng chính quyền.
4. Ý nghĩa:
- Là một sự kiện trọng đại trong cáchmạnh Việt Nam,đã giáng một đòn quyêt liệt đầu tiên vào bè lũ 
đế quốc và phong kiến tay sai.
- Qua thực tiễn phong trào, giai cấpcông nhân, nông dân  đoàn kết với các tầnglớp nhân dân khác 
dưới sự lãnh đạo của Đảng có khả năng lật đổ nền thống trị củađế quốc và phong kiến tay sai
- Là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảngchuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.
5. Bài học kinh nghiệm
Để lại nhiều bài học kinh nghiệm về:công tác tư tưởng, xây dựng khối liên minh công nông, xây 
dựng mặt trận dân tộcthống nhất, về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

Câu 11:  Trình bày những nét chínhvề Xô viết Nghệ- Tĩnh (Hoặc: Tại sao nói Xô Viết Nghệ 
Tĩnh là hình thức sơ khaicủa chính quyền công nông ở nước ta. Chính quyền của dân do dân 
vì dân)

a.  Hoàn cảnh:Ngày 9/1930, sau các cuộc biểu tình ở các huyện Nghệ An, Xô Viết  đã ra  đời. 
Cuốinăm 1930, Xô Viết ở Hà Tĩnh cũng được thành lập ở các xã. Các Xô Viết ra đời đãthực hiện 
quyền làm chủ của quần chúng, là chính quyền của dân, do dân, vì dân.
b. Đặc điểm:
- Về chính trị: Quần chúng tự do thamgia các đoàn thể cách mạng, tự do hội họp…
- Về kinh tế: Chia lại ruộng đất chonông dân, giảm tô, xoá nợ, bỏ các thứ thuế vô lý, tổ chức sản 
xuất.
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- Về văn hoá- xã hội: Phát động phongtrào xây dựng đời sống văn hoá mới, bài trừ mê tính dị đoan, 
xoá bỏ các tục lệlạc hậu, dạy chữ quốc ngữ…
=> Chính sách của chính quyền XôViết Nghệ Tĩnh đem lại lợi ích căn bản cho nhân dân, chứng tỏ 
bản chất ưu việtcách mạng của một chính quyền mới- chính quyền nhân dân.

Câu 12:  Những nét chính về phongtrào dân chủ 1936- 1939

1. Hoàn cảnh lịch sử
a. Tình hình thế giới:
- Sau cuộc khủng hoảng kinh tê 29-33,chủ nghĩa phát xít xuất hiện và lên cầm quyền ở Đức, Italia, 
Nhật Bản, trở thànhmối hiểm hoạ lớn đe doạ nền hoà bình thế giới.
- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộngsản (7/1935) đã xác định kẻ thù và nhiệm vụ trước mắt của 
giai cấp công nhân làchống chủ nghĩa phát xít; chủ trương thành lập mặt trận nhân dân ở các nước 
đểchống chủ nghĩa phát xít.
- Ở Pháp năm 1936 mặt trận nhân dânthắng cử và lên cầm quyền. Chính phủ mặt trận nhân dân 
Pháp đã thi hành một sốchính sách tự do, dân chủ ở thuộc địa.
b. Tình hình trong nước:
- Chính trị: có sự thay đổi trong mộtsố chính sách của chính quyền thực dân; nhiều đảng phái chính 
trị đua nhau hoạtđộng nhưng mạnh nhất chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương.
- Kinh tế: nền kinh tế Việt Nam cósự phục hồi và phát triển nhưng vẫn là nền kinh tế lạc hậu, phụ 
thuộc vào Pháp.
- Xã hội: Đời sống của các tầng lớpnhân dân khó khăn, cực khổ vì vậy họ sẵn sàng đấu tranh đòi tự 
do cơm áo dưới sựlãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
2. Chủ trương của Đảng:
Tháng 7/1936, hội nghị ban chấp hànhTrung đương ĐCSĐD họp ở Thượng Hải (Trung Quốc) do 
Lê Hồng Phong chủ trì đề rachủ trương mới trong giai đoạn 1936-1936 với nội dung:
- Xác định kẻ thù: kẻ thù trước mắt của nhân dân Đông Dương chưa phải là bọn thực dân Phápnói 
chung mà là bọn thực dân phản động thuộc địa Pháp.
- Xác định nhiệm vụ: trước mắt là chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh đế quốc, đòiquyền tự 
do dân chủ, cơm áo, hoà bình.
- Hình thức tập hợp lực lượng: chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương đểtập 
hợp đông đảo mọi lực lượng yêu nước tiến bộ.
-  Hình thức  và  phương pháp đấu tranh:  vận  dụng nhiều  hình  thức  đấu  tranh công khai,  hợp 
pháp,nửa hợp pháp, đấu tranh chính trị, nghị trường, báo chí…
-  Lực  lượng  tham gia:  gồm nhiều  tầng  lớp  giai  cấp  như  công  nhân,  nông  dân,  trí  thức,  dân 
nghèothành thị…
3. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu
- Phong trào đấu tranh đòi các quyềntự do dân sinh dân chủ.
+ Bao gồm: phong trào Đông Dương đạihôin (8/1936), phong trào đón tiếp phái viên của chính phủ 
Pháp vào đầu năm1937, các cuộc mít tinh biểu tình của các tầng lớp nhân dân.
+ Hình thức đấu tranh: hội họp, thảodân nguyên, mít tinh, biểu tình… Đây là hình thức đấu tranh 
công khai hợp pháp.
+ Kết quả: TDP đã giải quyết một số yêucách của nhân dân; ta thức tỉnh quần chúng nhân dân lao 
động đấu tranh; Đảng tíchluỹ được một số kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh công khai hợp pháp.
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- Phong trào đấu tranh nghị trường.
+ Hình thức: đưa người của Đảng ratranh cử vào một số cơ quan của chính quyền thực dân.
+ Kết quả: một số đại biểu của ta đãtrúng cử, đã dùng tiếng nói của mình để bênh vực quyền lợi của 
người lao động vàphản đối chính sách phản động của chính quyền thực dân.
- Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí.
+ Hình thức: Xuất bản nhiều tờ báo côngkhai như tờ lao động, tin tức… để tuyên truyền vận động 
dân sinh dân chủ; xuấtbản công khai nhiều sách chính trị, lý luận..
+ Kết quả: giác ngộ cho các tầng lớpnhân dân về con đường cách mạng của Đảng.
4. Ý nghĩa lịch sử:
- Là phong trào quần chúng rộng lớn,có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.
- Phong trào đã buộc Pháp phải nhượngbộ một số yêu sách trước mặt về dân sinh, dân chủ; quần 
chúng được giác ngộ vềchính trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất và trở thành lực lượng 
chínhtrị hùng hậu của cách mạng.
- Phong trào là cuộc tập dượt, chuẩnbị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.
5. Bài học kinh nghiệm
Để lại nhiều bài học về sử dụng các hìnhthức và khẩu hiệu đấu tranh, vận động tổ chức quần chúng 
đấu tranh, xây dựng mặttrận dân tộc thống nhất.

Câu 13: So sánh những chủ trương sách lược cách mạng của Đảng trong thờikì 1930-1931 và 
thời kì 1936-1939. Vì sao có sự khác nhau?

* So sánh chủ trương:

  
Nội dung
  

1930-1931 1936-1939

Kẻ thù Đế quốc và phong kiến Bọn phản động thuộc địa Pháp và tay  sai

Mục tiêu đấu tranh
Độc lậo  dân tộc  và người 
cày có ruộng

Đòi tự do, dân chủ, cơm áo hoà bình

Hình thức tập hợp lực 
lượng

Bước  đầu  thực  hiện  liên 
minh công nông

Mặt  trận  dân  tộc  thống  nhất  phản  đế  Đông 
Dương sau đổi thành mặt trận dân chủ ĐD

Phương  pháp  đấu 
tranh

Đấu tranh chính trị  là chủ 
yếu, từ  bãi công sang biểu 
tình  và  biểu  tình  có  vũ 
trang

Đấu tranh công khai, hợp pháp…

Lực lượng tham gia Công nông Đông đảo thành phần giai cấp

* Có sự khác nhau vì: hoàn cảnh lịch sử thay đổi. Đặc biệt là do mặt trận nhân dân Pháp đã banhành 
các chính sách về tự do dân chủ và ân xá tù chính trị cho các nước thuộc địa.Lợi dụng cơ hội này 
Đảng ta chủ trương đấu tranh đòi các quyền dân sinh dân chủ.

Câu 14: Trình bày hội nghị BCH Trung ương lần thứ VI (11/1939).

a. Hoàn cảnh lịch sử:
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- Thế giới:Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, phát xít Đức chiếm Pháp, ở Viễn Đông, phátxít Nhật 
đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc và tiến sát biên giới Việt Trung.
-  Trong nước:Bọn thực dân Pháp ở Đông Dương thoả hiệp với phát xít  Nhật,  tăng cường đàn 
ápcách mạng.
Trước  tình  hình  đó,  BCH Trung  ươngĐảng  Cộng sản  Đông Dương  họp hội  nghị  lần  thứ  VI 
(11/1939) tại Bà Điểm (HoócMôn- Gia Định) do Tổng bí thứ Nguyễn Văn Cừ chủ trì.
b. Nội dung:
- Xác định nhiệm vụ, mục tiêu đấutranh trước mặt là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân 
tộc ĐôngDương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
- Chủ trương tạm gác khẩu hiệu cáchmạng ruộng đất, đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn 
thực dân đế quốc vàđịa chủ phản bội, chống sưu cao thuế nặng. Khẩu hiệu lập chính quyền Xô 
Viếtcông nông binh được thay thế bằng khẩu hiệu lập chính phủ dân chủ cộng hoà.
- Về mục tiêu, phương pháp đấu tranh:chuyển từ đấu tranh dân chủ, công khai sang đánh đổ chính 
quyền của đế quốc vàtay sai, từ hoạt động hợp pháp sang bí mật, bất hợp pháp.
- Hình thức tập hợp lực  lượng: Chủ trương thành lập Mặt trận dân tộcthống nhất phản đế Đông 
Dương, nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp, giai cấp,các dân tộc Đông Dương.
c. Ý nghĩa:
Đây là hội nghị mở đầu đánh dấu bước chuyểnhướng quan trọng: đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc 
lên hàng đầu, đưa nhân dân tabước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước.

Câu 15: Trình bày hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VIII(5/1941).

a. Hoàn cảnh:
- Thế giới: Chiến tranh thế giới bướcsang năm thứ 3, phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô, Nhật 
mở rộng chiếntranh châu Á- Thái Bình Dương, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến.
-  Trong nước: 9/1940 Nhật nhảy vàoĐông Dương, Pháp- Nhật câu kết đàn áp nhân dân Đông 
Dương. Nhân dân ta chịu 2tầng áp bức Pháp- Nhật. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc với Nhật- Pháp 
ngàycàng gay gắy, nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra.
- Trước tình hình trên, ngày28/5/1941 NAQ về nước triệu tập hội nghị BCH Trung ương Đảng lần 
thứ 8 họp từngày 10 đến 19/5/1941 tại Pác Bó- Cao Bằng.
b. Nội dung hội nghị:
- Xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắtcủa cách mạng là giải phóng dân tộc.
- Khẩu hiệu: tiếp tục tạm gác khẩuhiệu “cách mạng ruộng đất”, thay bằng khẩu hiệu giảm tô, giảm 
thuế, chia lạiruộng đất công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng.
- Chủ trương mỗi nước ở Đông Dương thànhlập một mặt trận riêng. Ở Việt Namthành lập Mặt trận 
Việt Namđộc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).
- Hình thức đấu tranh: đi từ khởinghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa
- Coi chuẩn bị lực lượng vũ trang lànhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.
c. Ý nghĩa:
- Hội nghị BCH Trung ương VIII đãhoàn chỉnh chuyển hướng đấu tranh của Đảng đã được đề ra từ 
Hội nghị lần VI (11/1939).
- Có tầm quan trọng đặc biệt quyết địnhđến thắng lợi của cách mạng tháng 8/1945.

Câu 16: Trình bày sự thành lập, hoạt động và đóng góp của mặt trận ViệtMinh
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a. Sự thành lập:
Thực hiện nghị quyết của Hội nghị BCHTrung ương lần thứ 8 (tháng 5/1941). Mặt trận Việt Minh 
đã được thành lập ngày19/5/1941 tại Pác Bó- Cao Bằng. Mặt trận Việt Minh ra đời nhằm tập hợp 
lựclượng yêu nước của dân tộc để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, làm nhiệm vụgiải phóng dân 
tộc.
b. Hoạt động của mặt trận Việt Minh.
- Xây dựng lực lượng chính trị: làxây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
+ Mặt trận Việt Minh chủ trương thànhlập các hội cứu quốc như công nhân cứu quốc, nông dân cứu 
quốc, thanh niên cứuquốc…
+ Cao bằng là nơi thí điểm xây dựngcác Hội cứu quốc.
- Xây dựng lực lượng vũ trang:
+ Bộ phận nòng cốt lúc đầu là đội dukích Bắc Sơn, đến năm 1941 thống nhất các đội du kích Bắc 
Sơn và Vũ Nhai thànhcứu quốc quân.
+ 22/12/1944 theo chỉ thị của chủtịch Hồ Chí Minh tại Cao Bằng, Võ Nguyên Giáp thành lập Đội 
Việt nam tuyêntruyền giải phóng quân.
+ 15/5/1941 tại Hội nghị quân sự BắcKì đã thống nhất Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 
và đội cứu quốc quânthành Việt Nam giải phóng quân.
- Xây dựng căn cứ địa cách mạng:
+ Sau khởi nghĩa Bắc Sơn thành lậpcăn cứ Bắc Sơn- Võ Nhai.
+ 6/1945 khu giải phóng Việt Bắc đượcthành lập gồm 6 tỉnh: Cao- Bắc- Lạng, Hà- Tuyên- Thái.
- Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang tiếntới cách mạng tháng tám:
+ 7/5/1944: Tổng bộ Việt Minh ra chỉthị sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân sắm vũ khí đuổi 
thù chung.
+ 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyêntruyền giải phóng quân được thành lập. Hai ngày sau đội đã hạ 
được đồn PhayKhắt và Nà Ngần (Cao Bằng).
+ 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, tiếptheo chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” 
của Đảng, mặt trậnViệt Minh ra lệnh kêu gọi đồng bào toàn quốc đẩy mạnh cao trào kháng Nhất 
cứunước.
c. Đóng góp của mặt trận Việt Minh
- Đã tập hợp mọi lực lượng yêu nước,xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Xây dựng lực lượng chính 
trị to lớn cho cáchmạnh thắng lợi.
- Có đóng góp trong việc xây dựng vàphát triển lực lượng vũ trang cách mạng, trong việc chỉ đạo 
phong trào khángNhật cứu cước, tạo tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
- Huy động nhân dân tham gia tổngkhởi nghĩa dưới sự  lãnh đạo của Đảng.
- Sau khi cách mạng tháng Tám thànhcông, mặt trận Việt Minh tiếp tục củng cố khối đoàn kết toàn 
dân, lãnh đạo nhândân xây dựng và bảo vệ chính quyền mới, chuẩn bị cho kháng chiến.

Câu 17: Nội dung chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.Diễn biến và ý 
nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước (hoặc khởi nghĩa từngphần).

1.Nội dung bản chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”
* Hoàn cảnh:
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- Thế giới:Đầu năm 1945, chiến tranhthế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, Phát xít Đức, Nhật 
đứng trước nguy cơbị tiêu diệt.
- Trong nước:
+ Quân Pháp ráo riết chuẩn bị cơ hộiphản công Nhật. Mâu thuẫn Nhật- Pháp căng thẳng.
+ Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp trêntoàn cõi Đông Dương, độc chiếm Đông Dương
  =>Trước tình hình đó, đêm 9/3, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp để nhận định,đánh giá 
tình hình. Đến ngày 12/3/1945 ra bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau vàhành động của chúng ta.
* Nội dung:
- Cuộc đảo chính đã làm cho sự khủnghoảng chính trị sâu sắc đối với Nhật làm cho tình thế cách 
mạng xuất hiện.
- Xác định kẻ thù chính của nhân dânta lúc này là phát xít Nhật.
- Khẩu hiệu đấu tranh: thay khẩu hiệu“đánh đuổi Pháp- Nhật” bằng khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít 
Nhật”.
- Hình thức đấu tranh: từ bất hợptác, bãi công, bãi thị đến biểu tình, thị uy, vũ trang du kích và sẵn 
sàngchuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa khi có điều kiện.
- Phát động cao trào kháng Nhật cứunước, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.
* Ý nghĩa: Có giá trị và ý nghĩa như mộtchương trình hành động, một lời hiệu triệu, một lời dẫn dắt 
nhân  dân  ta  tiếnhành  một  cao  trào  kháng  nhật  cứu nước,  tạo  cơ sở cho  sự  sáng tạo  của  các 
địaphương trên cơ sở đường lối chung của Đảng.
2. Diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước (hoặc khởi nghĩa từng phần).
Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghịBan thường vụ Trung ương Đảng (9/3/1945) và bản chỉ thị 
Nhật Pháp bắn nhau vàhành động của chúng ta (12/3/1945). Cả nước dấy lên cao trào kháng nhật 
cứunước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám.
- Tại căn cứ địa Cao- Bắc- Lạng: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vàCứu quốc quân 
phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng giải phóng hàngloạt các xã châu huyện; chính 
quyền cách mạng được thành lập.
- Ở Bắc kì và Trung kì: Phong trào kháng Nhật cứu nước cũngdâng lên mạnh mẽ, tiêu biểu là phong 
trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.
- Ở nhiều nơi, Việt Minh đã lãnh đạoquần chúng nổi dậy giành chính quyền
- Tại Quảng Ngãi: 11/3/1945, tù chính trị ở nhà laoBa Tơ nổi dậy giết giặc cướp đồn, thành lập 
chính quyền cách mạng, thành lậpđội du kích Ba Tơ.
- Tại Nam Kỳ: Phong trào Việt Minh hoạt độngmạnh, nhất là ở Mĩ Tho, Hậu Giang.
Như vậy, tới đầu tháng 8/1945 caotrào kháng nhật diễn ra ngày càng sôi sục. Không khí chuẩn bị 
khởi  nghĩa  đã trởnên khẩn trương,  quần chúng đã  sẵn sàng,  chỉ  chờ cơ hội  là  đứng lên  tổng 
khởinghĩa.
3. Ý nghĩa lịch sử của cao trào kháng Nhật cứu nước.
- Cao trào kháng Nhật cứu nước làbước phát triển vượt bậc của cách mạng nước ta, làm tiền đề cho 
tổng khởi nghĩatháng Tám thắng lợi.
- Qua cao trào lực lượng cách mạng đãphát triển vượt bậc, lực lượng trung gian đã ngã về phía cách 
mạng, quần chúng đãsẵn sàng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.
Với những ý nghĩa đó, cao trào khángNhật cứu nước là sự chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng 
Tám.
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Câu 18: Trình bày hoàn cảnh lịch sử  (thời cơ)và diễn biến của Tổng khởi nghĩatháng Tám 
năm 1945.

a. Hoàn cảnh lịch sử (thời cơ trong cách mạng tháng Tám)
- Thế giới (Khách quan):
+ Đầu tháng 8/1945, quân Đồng Minh liêntiếp tấn công và tiêu diệt quân Nhật ở châu Á Thái Bình 
Dương. Ngày 15/8/1945phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện.
+ Ở Đông Dương: Quân Nhật rệu rã,chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang đến cực độ.
=> Điều kiện khách quan thuận lợicho tổng khỏi nghĩa đã đến.
- Trong nước (chủ quan- hoặc chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền ):
+ 13/8/1945, Trung ương Đảng và Tổngbộ Việt Minh thành lập Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc, ra 
quân lệnh số 1, chínhthức phát lệnh tổng khởi nghĩa trong cả nước.
+ Từ ngày 14 đến 15/8/1945 Hội nghịtoàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) thông 
qua kế hoạch tổng khởinghĩa.
+ Từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945, Đạihội quốc dân họp ở Tân Trào tán thành chủ trương tổng khởi 
nghĩa của Đảng,thông qua 10 chính sách của Việt Minh, thành lập uỷ ban dân tộc giải phóng dochủ 
tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
b. Diễn biến Tổng khởi nghĩa.
- Từ giữa tháng8/1945, khí thế cách mạngđã sôi sục trong cả nước.
- Từ ngày 14/8, ở rất nhiều địa phươngdo thấm nhuần bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành 
động của chúng ta”, tuychưa nhận được lệnh tổng khởi nghĩa nhưng đã nổi dậy giành chính quyền.
- Ngày 16/8/1945 một đơn vị giảiphóng quân do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Tân Trào tiến về giải 
phóng thị xã TháiNguyên.
- Ngày 18/8/1945 4 tỉnh giành được chínhquyền sớm nhất là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, 
Quảng Nam.
- Ngày 19/8 giành chính quyền ở HàNội.
- Ngày 23/8 giành chính quyền ở Huế.
- Ngày 25/8 giành chính quyền ở SàiGòn
- Thắng lợi ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đãtác động mạnh đến các địa phương trong cả nước. Khắp nơi 
đã nối tiếp nhau khởinghĩa giành chính quyền.
- Ngày 28/8/1945 những thắng lợi cuốicùng đã giành được chính quyền là Hà Tiên và Đồng Nai 
thượng
- Ngày 30/8 vua Bảo Đại thoái vị.
- 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình,chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc tuyên 
ngôn độc lập khaisinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
=> Như vậy chỉ trong vòng 15 ngày tổng khởi nghĩa tháng Tám đã thành côngtrong cả nước. Lần 
đầu tiên trong cả nước chính quyền về tay nhân dân.

Câu 19: Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinhnghiệm của Cách 
mạng tháng Tám năm 1945.

a. Nguyên nhân thắng lợi:
* Chủ quan:
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- Dân tộc ta vốn có truyền thống yêunước nồng nàn, ý chí đấu tranh bất khuất, kiên cường cho độc 
lập tự do.
- Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo củaĐảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Đảng ta có quá trình chuẩn bị suốt15 năm về xây dựng lực lượng, căn cứ địa, rút kinh nghiệm qua 
đấu tranh.
- Trong những ngày khởi nghĩa, toànĐảng, toàn dân quyết tâm cao. Các cấp bộ Đảng linh hoạt, 
chớp đúng thời cơ.
* Khách quan:
Chiến thắng của quân Đồng Minh, đặcbiệt là chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trong cuộc đấu 
tranh chống phát xítđã cổ vũ tinh thần và tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa.
b. Ý nghĩa lịch sử
- Là bước ngoặt lớn trong lịch sử dântộc,  phá tan xiềng xích nô lệ của thựcdân Pháp hơn 80 năm, 
của phát xít Nhật gần 5 năm và lật nhào chế độ phong kiến ngótchục thế kỷ ở nước ta, lập nên nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
- Mở ra một kỷ nguyên mới của dântộc: kỷ nguyên độc lập tư do, kỷ nguyên nhân dân lao động nắm 
chính quyền, kỷnguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
- Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩaphát xít, làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ các dân tộc 
thuộc đia đấu tranhtự giải phóng, cổ vũ cách mạng Lào và Campuchia.
c. Bài học kinh nghiệm
- Đảng phải có đường lối đúng đăn,trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực 
tiễn cách mạng Việt Nam.
- Đảng phải tập hợp mọi lực lượng yêunước rộng rãi trong Mặt trận dân tộc thống nhất, lấy liên 
minh công nông làmnền tảng, phân hóa cô lập kẻ thù.
- Kết hợp đấu tranh chính trị với đấutranh vũ trang; tiến hành khởi nghĩa từng phần, chớp thời cơ 
tổng khởi nghĩatrong cả nước.

VIỆT NAMTỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

Câu 20: Những nét chính về tình hình nước ta năm đầu tiên sau cách mạngtháng Tám năm 
1945: thuận lợi, khó khăn về đối nội, đối ngoại. (Hay: tại sao nói rằng, ngay sau khi thành 
lập,nước Việt Namdân chủ cộng hòa đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” )

1. Thuận lợi:
- Thế giới: hệ thống các nước xã hộichủ nghĩa đang hình thành, phong trào giải phóng dân tộc và 
phong trào đấutranh vì hoà bình, dân chủ phát triển mạnh.
- Trong nước:
+ Ta giành được chính quyền, nhân dânta làm chủ và quyết tâm bảo vệ thành quả của cách mạng 
tháng Tám.
+ Có sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịchHồ Chí Minh.
2. Những khó khăn.
a. Giặc ngoại xâm và nội phản:
* Ngoại xâm: Sau cách mạng tháng Tám,quân đội các nước đồng minh lũ lượt kéo vào nước ta.
- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, với danhnghĩa Đồng Minh, hơn 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo 
vào đóng ở Hà Nội.
- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam có quân Anh đã dọn đường chothực dân Pháp quay trở lại xâm lược 
nước ta.
- Trên cả nước còn 6 vạn quân Nhậtđang chờ giải giáp.
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* Nội phản: Các tổ chức “Việt Quốc”,“Việt Cách”, bọn phản động trong các giáo phái ngóc đầu dậy 
tăng cường chống phácách mạng
b. Khó khăn về kinh tế, tài chính.
- Kinh tế nông nghiệp vốn lạc hậu, bịchiến tranh tàn phá nặng nề, nạn đói đang đe doạ nghiêm 
trọng. Cơ sở côngnghiệp chưa được phục hồi, hàng hoá khan hiếm, giá cả đắt đỏ, đời sống nhân 
dânkhó khăn.
-  Ngân sách nhà nước trống rỗng,chính quyền cách mạng chưa quản lý được ngân sách Đông 
Dương.
c. Khó khăn về chính trị, xã hội:
- Chính quyền vừa mới thành lập, lựclượng vũ trang còn non yếu.
- Tàn dư của chế độ thực dân, phongkiến để lại hết sức nặng nề, trên 90% dân số mù chữ.
=> Tất cả tình hình trên đặt nướcta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Câu 21: Đảng và Nhà nước ta đã giải quyết những khó khăn trong năm đầusau cách mạng 
tháng Tám như thế nào? Kết quả, ý nghĩa.

1. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng:
- Ngày 6/1/1946 ta tổ chức tổng tuyểncử bầu quốc hội trong cả nước. Kết quả bầu bước 333 đại 
biểu quốc hội. Đây làlần đầu tiên nhân dân ta thực hiện quyền công dân
- Sau đó tiến hành bầu cử hội đồng nhândân các cấp từ tỉnh xuống xã, thành lập uỷ ban hành chính 
các cấp.
- Ngày 2/3/1946, Quốc hội họp phiênđầu tiên đã thông qua danh sách chính phủ liên hiệp kháng 
chiến do chủ tịch HồChí Minh đứng đầu.
- Ngày 9/11/1946, quốc hội thông quabản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà.
- Tháng 9/1946, Việt Nam Giải phóng quânđược chấn chỉnh và đổi thành Vệ quốc đoàn, sau đó đổi 
thành Quân đội Quốc giaViệt Nam(5/1946).

2. Giải quyết nạn đói:
- Biện pháp trước mắt: Chính phủ kêugọi tổ chức quyên góp, lập hũ gạo tiết kiệm, kêu gọi đồng bào 
“nhường cơm sẻáo”, thực hiện “ngày đồng tâm”…
- Biện pháp lâu dài: tăng gia sản xuất,tấc đất tấc vàng, giảm tô 25%, giảm thuế ruộng đất 20%, đắp 
đê chống lụt
- Kết quả: nhờ các biện pháp tích cựtrên, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi, nạn đói 
dần được đẩy lùi.

3. Giải quyết nạn dốt:
- Nhiệm vụ: Xóa nạn mù chữ, nâng caotrình độ văn hoá cho nhân dân.
- Biện pháp:  8/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnhthành lập Nha bình dân học vụ, kêu gọi 
nhân dân tham gia phong trào xoá nạn mùchữ.
- Kết quả: Đến cuối năm 1946 đã xoámù chữ cho hơn 2,5 triệu đồng bào. Các trường phổ thông và 
đại học được khaigiảng, nội dung và phương pháp giáo dục bước đầu đổi mới theo tinh thần dân 
tộcdân chủ..

4. Giải quyết khó khăn về tài chính:
- Nhiệm vụ: khắc phục tình trạngtrống rỗng về ngân sách.
- Biện pháp: kêu gọi tinh thần tựnguyện đóng góp của nhân dân cả nước, vận động xây dựng “Quỹ 
độc lập”, phongtrào “tuần lễ vàng”.
- Kết quả: Nhân dân đã đóng góp 370kg vàng và 20 triệu đồng.
- Ngày 23/11/1946 Quốc họi cho lưuhành tiền Việt Namthay cho tiền Đông Dương của Pháp.
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5. Chống thù trong giặc ngoài:
* Từ 23/9/1946 đến trước 6/3/1946: hoà với Tưởng ở miền Bắc để đánhPháp ở miền Nam.
- Nguyên nhân: tránh 1 mình phải đốiphó với nhiều kẻ thù trong nước.
- Biện pháp:
+Nhượng cho các đảng Việt Quốc, ViệtCách 70 ghế trong Quốc hội và 4 ghế trong chính phủ 
không qua bầu cử;
+ Đồng thời nhân nhượng cho chúng mộtsố quyền lợi về kinh tế như nhận cung cấp lương thực thực 
phẩm, nhận tiêu tiềnmất giá của chúng.
+ Kiên quyết trừng trị bọn phản cáchmạng khi có đủ bằng chứng.
- Kết quả: làm thất bại âm mưu củaquân Trung Hoa Dân quốc, đồng thời vô hiệu hoá các hoạt động 
chống  phá  của  bọntay  sai  của  quân  Trung  Hoa  dân  quốc,  tạo  điều  kiện  tập  trung  lực  lượng 
chốngpháp ở miền Nam.
* Từ sau ngày 6/3/1946: ta hoà với Pháp nhằm đẩy quân Trung Hoa dân quốc ra khỏi nước ta, 
tranhthủ thời gian để chuẩn  bị kháng chiếnlâu dài.
- Nguyên nhân:
+ Ngày 28/2/1946, đại diện chính phủPháp và Trung Hoa dân quốc kí với nhau hiệp ước Hoa- 
Pháp. Theo hiệp ước này Phápsẽ trả lại các tô giới của Pháp trên đất Trung Quốc cho quân Trung 
Hoa dân quốc…đổi  lại  Pháp sẽ đưa quân ra  Bắc làm nhiệm vụ giải  giáp quân Nhật  thay cho 
quânTrung Hoa dân quốc.
+ Hiệp ước Hoa- Pháp đặt nhân dân ViệtNamtrước sự lựa chọn đánh hay hoà và đảng ta quyết định 
“Hoà để tiến”- đàm phán vớiPháp.
- Biện pháp: Kí hiệp định Sơ bộ ngày6/3/1946 với nội dung:
+ Chính phủ pháp công nhận nước ta làmột quốc gia tự do nằm trong khối liên hiệp Pháp.
+ Ta đồng ý cho 15000 quân Pháp ramiền Bắc thay cho quân Tưởng là nhiệm vụ giải giáp quân 
Nhật và rút dần trongthời hạn 5 năm.
+ Hai bên ngừng bắn ở phía Nam, tạo điềukiện đi đến cuộc đàm phán chính thức.
- Với bản Hiệp định Sơ bộ đã loạiđược một kẻ thì nguy hiểm là quân Trung Hoa dân quốc, tránh 
được một cuộc chiếnđấu bất lợi  cho ta, ta có thêm thời gian hoà hoãn để chuẩn bị cho kháng 
chiếnlâu dài.
- Sau hiệp định Sơ bộ, Pháp vẫn tăngcường hoạt động khiêu khích. Trước tình hình đó ta kí thêm 
Tạm ước 14/9/1946tiếp tục nhân nhượng cho chúng một số quyền lợi về kinh tế và văn hoá ở Việt 
Nam.
- Ý nghĩa của việc ký Hiệp định Sơ bộvà Tạm ước: tạo điều kiện cho ta có thêm thời gian xây dựng, 
củng cố lực lượng,chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc

Câu 22: Đảng và Chính phủ đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đôí với Pháp, 
Tưởng trong thời gian trước và sau ngày 6/3/1946
(Chính là phần 5 câu 21)

Câu 23: Trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn tới cuộc kháng chiến toàn quốcchống thực dân Pháp 
bùng nổ ngày 19/12/1946 và nội dung cơ bản của đường lốikháng chiến của Đảng. (hoặc: vì 
sao cuộckháng chiến chống Pháp bùng nổ: Nội dung đường lối kháng chiến của Đảng?)

1. Vì sao (hoàn cảnh)…. Do Thực dân Pháp bội ước và tiến công ta
- Sau Hiệp định Sơ bộ 6/3 và Tạm ước14/9/1946, TDP vẫn tìm cách phá hoại, chuẩn bị xâm lược 
trở lại nước ta (như mởcuộc tấn công ta ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội. 
Ngày18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiếnđấu, quân Pháp 
giữ gìn trật tự ở Hà Nội…).
- Trước hành động xâm lược của thực dânPháp, nhân dân ta chỉ có 1 con đường là cầm vũ khí 
kháng chiến để bảo vệ độc lậptự do. Ngày 18 và 19/12/1946 Ban thường vụ Trung ương Đảng đã 
họp và ra quyết địnhphát động kháng chiến toàn quốc.
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- Ngày 19/12/1946 cuộc kháng chiến toànquốc chính thức bắt đầu.
* Đường lối kháng chiến của Đảng: Được tập hợp trong các văn kiện
- Ngày 12/12/1946, thường vụ Trung ươngĐảng ra chỉ thị toàn dân kháng chiến.
- Ngày 19/12/1946 chủ tịch Hồ ChíMinh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
- Tháng 9/1947, tổng bí thư TrườngChinh viết tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi.
=> Đây là những văn kiện lích sửquan trọng về đường lối kháng chiến, nêu rõ tính chất, mục đích 
nội dung và phươngchâm của cuộc kháng chiến chống Pháp là: Kháng chiến toàn dân, toàn diện, 
trường kì,tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.

2. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến.
- Kháng chiến toàn dân: là toàn dânkháng chiến, toàn dân đánh giặc không phân biệt già trẻ, gái 
trai, mỗi ngườidân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài. Sở dĩ như vậy là vì cách mạnglà sự 
nghiệp của quần chúng, vì lợi ích toàn dân nên phải do toàn dân tiếnhành.
- Kháng chiến toàn diện: là khángchiến trên tất cả các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, 
ngoạigiao… Vì thực tiễn Pháp không những đánh ta về quân sự mà còn phá ta cả về kinhtế, chính 
trị, văn hoá… cho nên ta không những kháng chiến chống Pháp trên mặttrận quân sự mà còn phải 
kháng chiến toàn diện trên tất cả các mặt. Đồng thờikháng chiến toàn diện còn để phát huy sức 
mạnh tổng hợp của toàn dân.
- Kháng chiến trường kỳ (nghĩa làđánh lâu dài): Đây là một chủ trương vô cùng sáng suốt của đảng, 
vận dụng sángtạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh nước ta. Ta yếu địch mạnh nên phải đánhlâu 
dài để chuyển hoá lực lượng.
- Tự lực cánh sinh và tranh thủ sựủng hộ quốc tế: chủ yếu dựa vào sức mình là chính (sức mạnh của 
nhân dân),không trông chờ ỷ lại vào bên ngoài, đồng thời phải tranh thủ sự viện trợ củaquốc tế. 
Muốn đánh lâu dài thì phải dựa vào sức mình là chính

3. Ý nghĩa và tác dụng của đường lối kháng chiến:
- Toàn bộ đường lối kháng chiến thấmnhuần tư tưởng chiến tranh nhân dân sâu sắc. Nó chứng tỏ 
cuộc kháng chiến củata là chính nghĩa, nên được nhân dân ủng hộ.
- Đường lối kháng chiến có tác dụngđộng viên, dẫn dắt nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến 
dưới sự lãnh đạo củađảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, dù  phảitrải qua nhiều hi sinh gian khổ nhưng 
nhất định sẽ giành thắng lợi.

Câu 24: Trình bày những nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa củachiến dịch Việt Bắc thu- 
đông năm 1947.

a. Âm mưu của địch (hoàn cảnh lịch sử):
- Tháng 3/1947, Pháp cử Bôlae sanglàm cao uỷ Pháp ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tấn công 
lên căn cứ địa ViệtBắc nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
- Ngày 7/10/1947 Pháp huy động 12 000quân tấn công lên Việt Bắc theo 3 hướng:
+ 7/10/1947 Pháp cho bộ phận quânnhảy dù xuống Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn.
+ Cùng ngày, một binh đoàn bộ binh từLạng Sơn theo đường số 4 tiến lên Cao Bằng rồi theo đường 
số 3 vòng xuống Bắc Cạn tạo thành gọng kìm thứ nhất kẹpchặp Việt Bắc từ phia Đông và phía Bắc.
+ Ngày 9/10, binh đoàn hỗn hợp từ HàNội ngược sông Lô, sông Hồng tiến lên Tuyên Quang, 
Chiêm Hoá tạo thành gọng kìmthứ 2 bao vậy Việt Bắc từ phía Tây. Chúng dự định gặp nhau ở Đài 
Thị (Đông BắcChiêm Hoá).
b. Chủ trương của ta: Ngày 15/10/1947, Đảng ra chỉ thị “phải phá tan cuộc tấn công mùa đôngcủa 
giặc Pháp”.
c. Diễn biến: Trêncác mặt trận, quân dân ta anh dũng chiến đấu từng bước đẩy lùi cuộc tấn công 
củađịch
- Khi giặc vừa nhảy dù xuống các vịtrí  ở Chợ Mới, Chợ Đồn, quân ra đã bao vâytập kích tiêu diệt 
địch.
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- Ở mặt trận phía Đông, quân ta chặn đánhđịch trên đường số 4 tiêu biểu là trận đèo Bông Lau 
(ngày 30/10/1947) đánhtrúng đoàn xe cơ giới của địch, thu nhiều quân trang, quân dụng của địch.
- Ở mặt trận hướng Tây: Quân ta chặn đánhđịch ở nhiều nơi trên sông Lô, nổi bật là trận Đoan 
Hùng, Khe Lau (25/10) bắnchìm nhiều tàu chiến của địch.
- Phối hợp với chiến trường Việt Bắc,quân dân cả nước chiến đấu phá tan âm mưu của địch.
- Ngày 19/12/1947, cuộc chiến đấu củata và địch kết thúc, quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc.
d. Kết quả
- Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6000tên đoch, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm nhiều tàu chiến, ca nô, 
phá huỷ hàng trăm xe cơ giới, thu nhiều vũkhí, quân trang quân dụng.
- Căn cứ Việt Bắc được giữ vững, cơquan đầu não kháng chiến vẫn được an toàn, quân đội ta 
trưởng thành.
e. Ý nghĩa lịch sử: Với chiến thắng Việt Bắc- thu đông 1947, cuộc kháng chiến của ta bướcsang giai 
đoạn mới, Pháp buộc phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Câu 25: Trình bày chiến dịch Biên giới thu đông 1950

a. Hoàn cảnh lịch sử
- Thuận lợi (hoàn cảnh thế giới)
+ 1/10/1949 cách mạng Trung Quốcthành công, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời.
+ Tháng 1/1950, các nước XHCN lầnlượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta.
+ Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam được sự ủnghộ của nhân dân Pháp và nhân dân tiến bộ 
trên thế giới.
-  Khó khăn (hoàn cảnh  trong  nước):  địchcó  âm mưu  mới-  chúng đề  ra  kế  hoạch Rơve ngày 
13/5/1949 với nội dung:
+ Khoá chặt biên giới Việt- Trung bằngcách tăng cường phòng ngự trên đường số 4.
+ Thiết lập hành lang Đông- Tây nhằmngăn chặn sự liên lạc của Việt Bắc với đồng bằng liên khu 3, 
4.
+ Chuẩn bị tấn công quy mô lớn lên ViệtBắc lần thứ hai để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
b.  Chủ trương  của  ta:  tháng  6/1950  Đảng và  chính  phủ  quyết  định  mở  chiến  dịch  Biên  giới 
nhằm:tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung, củng cốvà mở rộng căn 
cứ địa Việt Bắc.
c. Tóm tắt diễn biến:
- Ngày 16/9/1950 ta tập trung lựclượng tấn công cứ điểm Đông Khê; đến ngày 18/9 ta hoàn toàn 
tiêu diệt cụm cứđiểm Đông Khê, đẩy địch vào tình thế nguy khốn, Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằngbị 
cô lập.
- Để rút khỏi Cao Bằng, địch cho quântừ Thất Khê đánh lên đón cánh quân từ Cao Bằng về.Ta đoán 
trước được ý định củađịch nên đã chủ động, mai phục chặn đánh địch trên đường số 4 khiến 2 cánh 
quânkhông gặp được nhau.
- Trước tình hình đó, địch đã rút chạykhỏi các cứ điểm còn lại trên đường số 4 như Na Sầm…
- Cuộc tiến công lên Thái Nguyên củaquân Pháp cũng bị quân ta tiêu diệt.
- Ngày 22/10/1950, chiến dịch Biên giớikết thúc thắng lợi.
d. Kết quảoại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 tên địch, giải phóng biên giới Việt- Trung từCao Bằng 
đến Đình Lập, chọc thủng hành lang Đông- Tây của Pháp. Kế hoạch Rơvebị phá sản.
e. Ý nghĩa: Đâylà chiến dịch tiến công có quy mô lớn đầu tiên mà ta chủ động mở chứng tỏ quân 
độita đã trưởng thành. Sau chiến dịch này, ta đã giành được quyền chủ động chiến lượctrên chiến 
trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

Câu 26 : Nêu nội dung và ý nghĩa của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng(2/1951)

Từ ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đạibiểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại xã 
Vinh Quang (Chiếm Hoá-Tuyên Quang).
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* Nội dung:
- Thông qua báo cáo chính trị của HồChí Minh, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh trong chặng đường 
đã qua.
- Thông qua báo cáo “bàn về cách mạngViệt Nam” của tổng bí thư Trường Chinh nêu rõ nhiệm vụ 
cơ bản của cách mạngViệt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập, xoá bỏ những 
tàntích phong kiến thực hiện “người cày có ruộng”…
- Quyết định tách Đảng Cộng sản ĐôngDương để thành lập ở mỗi nước một đảng riêng. Ở Việt 
Namthành lập Đảng Lao động Việt Nam.
- Bầu ban Chấp hành Trung ương mới doTrường Chinh làm tổng bí thứ, Hồ Chí Minh được bầu 
làm chủ tịch Đảng.
* Ý nghĩa của Đại hội: Đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnhcủa Đảng, củng cố mối quan hệ giữa 
Đảng và quần chúng, củng cố niềm tin tấtthắng vào cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Câu 27: Kế hoạch Nava ra đời trong hoàn cảnh nào? Nội dung của kế hoạchNava.

1. Hoàn cảnh lịch sử: Sau 8 năm tiến hành chiến:
- Lực lượng cách mạng của ta ngàycàng lớn mạnh và trưởng thành.
- Pháp ngày càng thiệt hại nặng nề:Bị loại khỏi vòng chiến đấu 39 vạn quân, tiêu tốn hơn 2000 tỷ 
phrăng, vùngchiếm đóng bị thu hẹp, quân Pháp rơi vào thế phòng ngự, không còn khả năng kéodài 
chiến tranh.
- Mĩ can thiệp sâu vào chiến tranhĐông Dương, ép Pháp phải kéo dài và mở rộng chiến tranh.
Trước tình hình đó, để nhanh chóngkết thúc chiến tranh ở Đông Dương, ngày 7/5/1953, Pháp cử 
tướng Nava sang làmtổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp. Kế hoạch quân sự Nava ra đời với mục 
đích hivọng trong vòng 18 tháng giành lấy một thắng lợi quyết định để kết thúc chiếntranh trong 
danh dự.
2. Nội dung kế hoạch: chia làm 2 bước
- Bước 1 (từ thu đông 1953 đến xuấn1954): Giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ, thực hiện tiến 
công chiến lược đểbình định ở miền Nam,mở rộng nguỵ quân và xây dựng lực lượng cơ động 
mạnh.
- Bước 2 (từ thu đông 1954): Chuyểnlực lượng ra chiến trường Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến 
lược giành lấythắng lợi quân sự quyết định buộc ta phải đàm phán theo những điều có lợi chochúng 
nhằm kết thúc chiến tranh.
* Để thực hiện kế hoạch, Pháp đã:
- Tăng quân viễn chinh, tập trung ởđồng bằng Bắc Bộ 44 tiểu đoàn quân cơ động.
- Tiến hành cuộc càn quét nhằm bìnhđịnh vùng chiếm đóng, phá hoại cùng tự do của ta.
Tóm lại: Kế hoạch quân sự Nava là kếhoạch chiến lược có quy mô lớn, thể hiện sự cố gắng lớn nhất 
và  cũng là  cuốicùng  của  thực  dân  Pháp với  sự  giúp  đỡ của  Mỹ trong cuộc  chiến  tranh  xâm 
lượcĐông Dương. Kế hoạch ra đời trong hoàn cảnh bị động, trong thế thua nên chưa nhiềumâu 
thuẫn và nảy sinh mầm mống thất bại ngay từ đầu. Vì vậy sự thất bại làkhông hề tránh khỏi.

Câu 28: Trình bày diễn biến cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954.

1. Chủ trương của ta: Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọngvề 
chiến lược mà địch tương đối yếu nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch,giải phóng đất đai, đồng 
thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đốiphó với ta trên những địa điểm xung yếu mà 
chúng không thể bỏ, tạo điều kiện thuậnlợi để ta tiêu diệt chúng.
- Phương châm tác chiến của ta là:Tích cực, chủ động, cơ động linh hoạt, đánh ăn chắc, tiến ăn 
chắc, chắc thắngthì đánh cho kì thắng không chắc thắng thì kiên quyết không đánh.
2. Các cuộc tiến công:
Thực hiện chủ trương trên, ta chủđộng mở hàng loạt các chiến dịch tấn công địch ở khắp chiến 
trường Đông Dương:
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- Ngày 10/12/1953, ta tiến công thịxã Lai Châu, giải phóng Lai Châu, uy hiếp Điện Biên Phủ. Nava 
vội điều 6 tiểuđoàn tăng cường chi Điện Biên Phủ, biến Điện Biên Phủ thành nơi tập trung quânthứ 
2 của địch.
- Đầu tháng 12/1953: liên quân Việt-Lào mở cuộc tấn công địch ở Trung Lào, giải phóng tỉnh Thà 
Khẹt, bao vây uyhiếp Sê No. Nava phải tăng cường lực lượng cho Xênô biến nơi đây thành nơi 
tậptrung binh lực thứ 3 của địch.
- Cuối tháng 1/1954, liên quân Việt-Lào tiến công địch ở Thượng Lào, giải phóng khu vực Nậm Hu 
và toàn tỉnhPhongxalì, uy hiếp Luông Pha Băng. Na va buộc phải tăng cường quân cho LuôngPha 
Băng biến nơi đây thành nơi tập trung binh lực thứ 4 của địch.
- Đầu tháng 2/1954, quân ta tấn côngđịch ở bắc Tây Nguyên, giải phóng toàn tỉnh Kon Tum, uy 
hiếp Plâycu. Nava lạiphải điều quân tăng cường cho Plâycu, biến nơi đây thành nơi tập trung binh 
lựcthứ 5 của địch.
- Phối hợp với mặt trận chính, phongtrào chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch cũng phát triển 
mạnh.
Tóm lại: Trong Đông- Xuân 53-54, quânvà dân ta đã chủ động tấn công địch trên mọi hướng chiến 
lược và đạt được thắnglợi lớn, buộc địch phải phân tán lực lượng, làm cho kế hoạch Nava bước đầu 
bịphá sản, tạo thời cơ thuận lợi để ta mở trận quyết chiến chiến lược ở Điện BiênPhủ.

Câu 29: Chiến dịch Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào? Ý nghĩa 
của chiến thắng Điện Biên Phủ.

1. Âm mưu của Pháp- Mĩ trong việc chiếm đóng xây dựng tập đoàn cứ điểmĐiện Biên Phủ
- Trong tình thế kế hoạch Nava bướcđầu bị phá sản, Pháp và Mĩ tập trung xây dựng Điện Biên Phủ 
thành một tập đoàncứ điểm mạnh, một “Pháo đài không thể công phá”, nhằm thu hút lực lượng của 
tavào đây để tiêu diệt. Điện Biên Phủ trở thành một khâu chính, trung tâm điểmcủa kế hoạch quân 
sự Nava.
- Pháp bố trí Điện Biên Phủ thành mộthệ thống phòng ngự kiên cố với 49 cứ điểm, hai sân bay, 
được chia làm 3 phânkhu: phân khu Bắc, phân khu trung tâm và phân khu Nam.
- Lực lượng của địch ở đây có 16.200tên với phương tiện chiến tranh hiện đại
=> Pháp và Mĩ đều cho răng ĐiệnBiên Phủ là một pháo đài bất khả xâm phạm, chúng sẵn sàng giao 
chiến với ta ởĐiện Biên Phủ.
2. Chủ trương và sự chuẩn bị của ta:
a. Chủ trương: tháng 12/1953 Đảng ta quyêt định mởchiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt lực 
lượng địch, giải phóng vùng TâyBắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.
b. Phương châm tác chiến của ta: đánh ăn chắc, tiến ăn chắc.
c. Công tác chuẩn bị: ta huy động 1 lực lượng lớn chuẩnbị cho chiến dịch, hàng vạn quân, hàng 
ngàn tấn lương thực, vũ khí được vậnchuyển cho chiến dịch
3. Tóm tắt diễn biến: chiến dịch diễn ra từ 13/3 đến 7/5/1954 chia làm 3 đợt:
- Đợt 1 (13/3 đến 17/3/1954): Quân tatiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân 
khu Bắc, diệt 2000 tênđịch, phá huỷ 26 máy bay.
- Đợt 2 (30/3 đến 26/4/1954): Quân tađồng loạt tấn công các cứ điểm phía Đông phân khu trung 
tâm Mường Thanh. Cuộcchiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt nhà là trên đồi A1 và C1. Ta chiếm phần 
lớncác cứ điểm của địch, tạo thêm điều kiện để bao vây, chia cắt, khống chế địch.
- Đợt 3 (1/5 đến 7/5/1954): Quân tađồng loạt tấn công phân khu Trung tâm và phân khu Nam, lần 
lượt tiêu diệt các cứ điểmcòn lại của địch. Chiều ngày 7/5 quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. Đến 
17h30ngày 7/5 tướng ĐờCatơri cùng toàn bộ Ban tham mưu địch đầu hàng. Chiến dịch kếtthúc 
thắng lợi.
4. Kết quả và ý nghĩa:
- Kết quả: Ta đã loại khỏi vòng chiếnđấu 16.200 tên địch, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, cơ sở 
vật chất vàphương tiện chiến tranh.
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- Ý nghĩa: Đập tan hoàn toàn kế hoạchNava, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp, 
làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở ĐôngDương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh 
ngoại giao của ta giành thắnglợi.

Câu 30: Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm1954 về Đông 
Dương.

- Tháng 1/1954, hội nghị ngoại trưởng4 nước Liên Xô, Anh, Mĩ, Pháp họp ở Beclin đã thoả thuận 
triệu tập một hội nghịlập lại hoà bình ở Đông Dương.
- Ngày 8/5/1954, hội nghị Giơnevo họp.Phái đoàn chính phủ ta do Phạm Văn Đồng làm trưởng 
đoàn, chính thức được mờihọp.
- Ngày 21/7/1954, hiệp định Giơnevơđược kí kết.

* Nội dung hiệp định Giơnevơ:
- Các nước tham dự hội  nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơbản là độc lập chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước VN, Lào,Campuchia; cam kết không can thiệp vào 
công việc nội bộ của ba nước.
- Các bên tham chiến thực hiện ngừngbắn, lập lại  hoà bình trên toàn ĐôngDương và thực hiện cuộc 
tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực; ở Việt Namlấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm 
thời.
- Cấm đưa quân đội, nhân viên quânsự, vũ khí nước ngoài vào các nước Đông Dương, các nước 
ngoài không được đặtcăn cứ quân sự ở Đông Dương; các nước Đông Dương không được tham gia 
bất cứkhối liên minh quân sự nào.
- Việt Nam tiến tới thống nhất bằngcuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7/1956 dưới 
sự kiểm soát vàgiám sát của một uỷ ban quốc tế.
- Trách nhiệm thi hành hiệp định Giơnevơthuộc về những người kí kết hiệp định và những người kế 
tục.
* Ý nghĩa:
- Hiệp định là văn bản pháp lý quốctế ghi nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông 
Dương.
- Đánh dấu thắng lợi của cuộc khángchiến chống Pháp, song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được 
miền Bắc, còn phảitiếp tục đấu tranh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranhxâm lược, rút hết quân sội về nước, Mĩ thất bại trong âm 
mưu kéo dài, mở rộngchiến tranh xâm lược Đông Dương.

Câu 31 : Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộckháng chiến chống thực 
dân Pháp (1945 - 1954)

1. Nguyên nhân thắng lợi:- Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt củaĐảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí 
Minh với đừơng lối kháng chiến đúng đắn, sángtạo.- Nhân dân ta có truyền thống yêunước chống 
giặc ngoại xâm.- Chúng ta có hệ thống chính quyềndân chủ nhân dân trong cả nước, có mặt trận dân 
tộc thống nhất được củng cố vàmở rộng, có lực lượng 3 thứ quân, có hậu phương vững chắc về mọi 
mặt.- Có liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương chống kẻ thì chung; sự đồng tình 
ủng hộ, giúp đỡ của TrungQuốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dân pháp và loài 
ngườitiến bộ.2. Ý nghĩa lịch sử:* Đối với dân tộc:- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược,chấm dứt 
ách thống trị của thực dân Pháp trong gần  một thế kỉ trên đât nước ta.- Miền Bắc nước ta hoàn toàn 
giảiphóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để nhân dânta giải phóng 
miền Nam,thống nhất tổ quốc.* Đối với thế giới:- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâmlược, âm 
mưu nô dịch của chủ nghĩa để quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộcđịa của chúng.- Cổ vũ mạnh 
mẽ phong trào giải phóngdân tộc trên thế giới.
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VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975

Câu 32: Tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơnevơ và nhiệm vụ cách mạng của 2 miền Nam- 
Bắc?

1. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ 1954
- Ta thi hành nghiêm túc hiệp định Giơnevơ.
* Ở miền Bắc:
- Ngày 10/10/1954 quân ta tiến vềtiếp quản Hà Nội. Ngày 1/1/1955, Trung ương Đảng và Chính 
phủ về thủ đô Hà Nội.
- Ngày 16/5/1955, toán lính Pháp cuốicùng rút khỏi đảo Cát Bà, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. 
Tháng 5/1956, Pháp rútquân khỏi miền Nam khi chưatiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống 
nhất 2 miền Nam, Bắc.
* Ở miền Nam:
- Mĩ thay chân Pháp và đưa Ngô ĐìnhDiệm lên nắm chính quyền, âm mưu chia cắt nước ta thành 2 
miền.
- Mĩ biến miền Nam Việt Nam thành thuộcđịa kiểu mới và căn cứ quân sự ở Đông Nam Á.
=>  Sau hiệp định Giơnevơ, nước ta bị chia cắtthành 2 miền với 2 chế độ chính trị khác nhau.
2. Nhiệm vụ:
-Miền Bắc: lo hàn gắn vết thươngchiến tranh, khôi phục kinh tế, tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu 
phương lớncho miền Nam.
- Miền Nam: tiếp tục cuộc cách mạngdân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hoà bình thống nhất nước 
nhà.
- Mối quan hệ giữa 2 miền: cách mạng2 miền phải tiến hành đồng thời và có quan hệ hữu cơ với 
nhau, tác động lẫnnhau, thúc đẩy nhau cùng phát triển.

Câu 33: Trong những năm 1954- 1960,miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong công 
cuộc khôi phục  kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh?

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất:
- Căn cứ vào hoàn cảnh thực tế ở miềnBắc, Đảng và Chính phủ quyết định thực hiện cải cách ruộng 
đất. Đây là cuộc cuộccách mạng nhằm tiếp tục giải quyết vấn đề ruộng đất, xoá bỏ những tàn dư 
của chếđộ phong kiến, chia ruộng đất cho dân cày nghèo.
- Cải cách ruộng đất chia làm 5 đợt từcuối năm 1953 đến 1956.
- Kết quả: Thu được 81 vạn ha ruộng đất,10 vạn trâu bò, 1,8 vạn nông cụ từ tay giai cấp địa chủ.
- Hạn chế: trong cải cách ta cũng mắcphải một số sai lầm nghiêm trọng như đấu tố tràn lan, thô bạo, 
đấu tố cả nhữngngười thuộc tầng lớp trên có công với cách mạng; quy nhầm một số nông dân, 
cánbộ, đảng viên thành địa chủ. Đảng và Chính phủ kiên quyết sửa chữa sai lầmtrong năm 1957, 
nhờ đó mà hậu quả sai lầm đã được hạn chế.
- Ý nghĩa: kết của của cuộc cải cáchcó ý nghĩa rất lớn, làm cho bộ mặt nông thôn miền Bắc có 
nhiều thay đổi. Khốiliên minh công nông được củng cố.
2. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
- Đây là nhiệm vụ tất yếu trong thờikì đầu sau chiến tranh. Kì họp thứ 4 Quốc hội khoá I đã quyết 
đinh:  đẩy  mạnh  vàhoàn thành cải  cách  ruộng đất,  phát  triển  kinh tế-  xã  hội.  Công cuộc  khôi 
phụckinh tế được toàn dân tích cực hưởng ứng và triển khai trong tất cả các ngành.
+ Nông nghiệp: nông dân hăng hái khaikhẩn đất hoang, tăng  gia sản xuất, nhiềucông trình thuỷ lợi 
được xây mới. Sản lượng lương thực đạt trên 4 triệu tấn. Nạnđói ở miền Bắc căn bản được giải 
quyết.
+ Công nghiệp: nhà nước đã khôi phụcvà mở rộng hầu hết các nhà máy, xí nghiệp bị phá hỏng, xây 
dựng thêm một số nhàmáy mới.
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+ Thủ công nghiệp và thương nghiệp:nhanh chóng được khôi phục, đảm bảo cung cấp nhiều mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếucho nhân dân.
+ Giai thông vận tải: đã khôi phục, sửachữa và làm mới đường ôtô, đường săt, mở rộng nhiều hải 
cảng.
+ Văn hoá, giáo dục, y tế được đẩy mạnh.Hệ thống giáo dục phổ thông, hệ thống y tế chăm sóc sức 
khoẻ toàn dân được Nhànước quan tâm.
3. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế- xã hội(1958-1960).
- Trong 3 năm (1958-1960), miền Bắc lấycải tạo xã hội chủ nghĩa làm trọng tâm: cải tạo đối với 
nông nghiệp, thủ côngnghiệp, thương nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, trong đó khâu 
chínhlà hợp tác hoá nông nghiệp.
- Đối với tư sản dân tộc, Đảng và Nhànước chủ trương cải tạo bằng phương pháp hoà bình. Đến 
cuối năm 1960, có hơn95% số hộ tư sản vào công tư hợp doanh.
=> Cùng với cải tạo là nhiệm vụ xâydựng, phát triển kinh tế mà trọng tâm là phát triển thành phần 
kinh tế quốcdoanh. Vì vậy, đến năm 1960, tổng sản lượng công nghiệp quốc dân tăng lên.Những 
biến đối về kinh tế đã tạo điều kiện cho sự phát triển văn hoá, giáo dục,y tế.

Câu 34: Cuộc đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn lực lượng và pháttriển lực lượng 
cách  mạng (1954-1959).

- Từ giữa năm 1954, cách mạng miền Nam chuyển từcuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp trước đó 
sang đấu tranh chính trị chống Mĩ-Diệm.
- Đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơnevơđòi hiệp thương tổng tuyển cử chống khủng bố chống 
chiến dịch “tố cộng diệt cộng”.
- Mở đầu là phong trào hoà bình củanhân dân Sài Gòn tháng 8/1954. Phong trào đã bị Mĩ diệt đàn 
áp khủng bố nhưng vẫntiếp tục dâng cao.
- Từ 1958-2959, phong trào đấu tranhcó sự thay đổi về mục tiêu và hình thức. Từ đấu tranh hoà 
bình chính trị chuyểnsang đấu tranh chính trị vũ trang chuẩn bị cho 1 cao trào cách mạng mới.

Câu 35: Nêu những nét chính của phong trào Đồng Khởi (1959- 1960) (hoặcnguyên nhân, 
diễn biến, ý nghĩa của phong trà Đồng Khởi)

1. Nguyên nhân(Hoàn cảnh lịch sử)
- Từ 1957-1959, Mỹ- Diệm đã tăngcường chính sách khủng bố, với các chính sách “tố cộng”, “diệt 
cộng” để đàn ápcách mạng miền Nam.
- Đặc biệt tháng 5/1959 chúng cho rađời bộ luật 10/59 lê máy chém đi khắp miền Nam giết hại hàng 
loại người vô tội,đặt đảng cộng sản ra  ngoài vòng pháp luật.
- Trước tình hình đó, Hội nghị Trungương Đảng lần thứ 15 họp đầu năm 1959 đã quyết định nhân 
dân miền Nam sửdụng  bạo lực cách mạng để đánh đổ chínhquyền Mĩ- Diệm.
- Có nghị quyết soi sáng, phong tràoban đầu diễn ra lẻ tẻ ở một số mới, sau đó phát triển thành 
phong trào Đồng Khởi.
2. Diễn biến:
- Ban đầu phong trào diễn ra lẻ tẻ ởmột số nơi như cuộc nổi dậy của nhân dân Bắc Ái, Trà Bồng, rồi 
phong trào lanrộng khắp miềm Namthành cao trào cách mạng với cuộc “Đồng Khởi”, tiêu biểu ở 
Bến Tre.
- Ngày 17/1/1960, nhân dân ba xã thuộchuyện Mỏ Cày (Bến Tre) đã đồng loạt nổi dậy giải tán 
chính quyền địch thành lậpchính quyền cách mạng tập hợp lực lượng vũ trang nhân dân.
- Từ 3 xã đã lan rộng ra toàn huyện MỏCày và tỉnh Bến Tre.
- Từ Bến Tre, phong trào nhanh chónglan rộng ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số tỉnh miền 
Trung Trung Bộ.
3. Kết quả và ý nghĩa
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- Kết quả: Phong trào Đồng Khởi đã làmcho chính quyền địch ở các địa phương bị tan rã từng mảng 
lớn.
- Ý nghĩa:
+ Giáng đòn nặng nề vào chính sáchthực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam,làm lung lay tận gốc 
chính quyền Ngô Đình Diệm.
+ Đánh dấu bước nhảy vọt của cáchmạng miền Nam,chuyển cách mạng từ thế giữ gìn chiến lược 
sang thế tiến công.
+ Từ khí thế đó, ngày 20/11/1960, mặttrận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời để hoàn 
tất các lực lượngchống Mĩ.

Câu 36: Nhân dân miền Namchiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” (1961- 1965) và giành 
thắng lợi như thếnào? (Hoặc: âm mưu và thủ đoạn của Mĩ- nguỵ trong chiến lược “chiến 
tranh đặcbiệt”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt ” đó như thếnào?)

1. Hoàn cảnh lịch sử:
- Sau năm 1960, Mĩ- Diệm bị thất bạinặng nề.
- Trên thế giới phong trào giải phóngdân tộc phát triển mạnh, tổng thống Mỹ Kenơđi đưa ra chiến 
lược toàn cầu “phản ứnglinh  hoạt” và thực hiện thí điểm ở miềnNam chiến lược “chiến tranh đặc 
biệt”.
2. Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ.
* Âm mưu:
- Chiến tranh đặc biệt là hình thứcchiến tranh thực dân kiểu mới của Mĩ được tiến hành bằng quân 
đội tay sai, dướisự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mĩ, dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật và phươngtiện 
chiến tranh hiện đại nhằm chống lực lượng cách mạng và nhân dân ta.
- Âm mưu cơ bản của chiến lược chiếntranh đặc biệt là “dùng người Việt đánh người Việt”.
* Thủ đoạn (hoặc biện pháp thực hiện):
- Từ 1961-1963, Mĩ đề ra kế hoạchXtalây- Taylo nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.
- Từ 1964-1965 đề ra Giônxơn manamaranhằm bình định miền Namtrong vòng 2  năm
- Để thực hiện những kế hoạch trên, Mĩđã:
+ Tăng cường viện trợ quân sự choDiệm, đưa vào miền Namnhiều cố vấn Mĩ.
+ Tăng nhanh Nguỵ quân, dồn dân lậpấp chiến lược.
+  Sự dụng các chiến thuật chiến tranh mới như“trực thăng vận”, “thiết xa vận”.
+ Liên tiếp mở các cuộc hành quân cànquét ở miền Nam, tiến hành cáchoạt động phá hoại miền Bắc 
nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam.
3. Quân và dân ta chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” củaMĩ.
a. Chủ trương của Đảng.
- Để đáp ứng yêu cầu của cách mạng miềnNam, ngày 20/12/1960 mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam ra đời. Tháng1/1961, trung ương cục miền Namra đời. Tháng 2/1961 các lực lượng 
vũ trang thống nhất thành quân giải phóng miềnNam Việt Nam.
- Dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dânmiền Nam đã đẩy mạnh đấu tranh chống Mĩ- Nguỵ, kết hợp 
đấu tranh chính trị với đấutranh vũ trang, nổi dậy với tiến công địch trên cả 3 vùng chiến lược, đánh 
địchbằng 3 mũi giáp công: chính trị, quân sự, binh vận.
b. Những thắng lợi quan trọng:
* Trênmặt trận chống phá bình định (phong trào phá ấp chiến lược): diễn ra gay goquyết liệt giữa ta 
với địch giữa việc lập và phá ấp chiến lược.
- Với quyết tâm “một tấc đất không đimột li không dời”, nhân dân miền Nam kiên quyết bám đất 
giữ làng, cuối năm 1962trên nửa tổng số ấp với 70% nhân dân miền Nam vẫn do cách mạng kiểm 
soát.
- Cuối năm 1964, từng mảng ấp chiến lượccủa địch bị phá vỡ, nhiều nơi trở thành làng chiến đấu 
của ta.
* Trên mặt trận quân sự:
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- Trong những năm 1961-1962 quân ta đẩylùi nhiều cuộc tấn công càn quét của địch vào chiến khu 
D, căn cứ U Minh, TâyNinh.
- Ngày 2/1/1963, quân ta giành thắnglợi lớn trong trận Ấp Bắc (Mĩ Tho) làm dấy lên phong trào 
“thi đua Ấp Bắc giếtgiặc lập công”.
- Trong Đông- Xuân 1964-1965, tagiành thắng lợi lớn ở Bình Giã (Bình Định), Ba Gia (Quảng 
Ngãi), Đồng Xoài(Bình Phước) gây cho quân Sài Gòn những thiệt hại nặng, làm phá sản cơ bản 
chiếntranh đặc biệt.
* Trên mặt trận chính trị:
- Phong trào đấu tranh của nhân dân diễnra sôi nổi ở các đô thị lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. 
Tiêu biểu là cuộc đấutranh của đội quân tóc dài và của các tín đồ Phật tử chống chính quyền Mĩ- 
Diệm.
- Phong trào của học sinh sinh viên làmcho vùng hậu cứ của địch càng thêm rối loạn.
- Ngày 1/11/1963, Mĩ giật dây cho bọntướng lĩnh quân đội Sài Gòn lật đổ chính quyền Ngô Đình 
Diệm.
=> Từ các thắng lợi trên các mặttrận, quân dân ta đã làm phá sản cơ bản chiến lược chiến tranh đặc 
biệt của Mĩ
d. Ý nghĩa:
- Đây là thất bại có tính chất chiếnlược thứ hai của Mĩ, buộc Mĩ phải chuyển sang chiến lược chiến 
tranh cục bộ.
- Cách mạng miền Nam luôn giữvững thế chủ động tiến công trên chiến trường.
- Mĩ thất bại trong việc sử dụng miềnNam Việt Namlàm thí điểm một loại hình chiến tranh mới để 
đàn áp phong trào cách mạng trênthế giới.

Câu 37: Trình bày những thắng lợi của nhân dân ta trong chiến đấu chốngchiến lược “chiến 
tranh cục bộ” (1965- 1968) của Mĩ (hoặc: Âm mưu, thủ đoạn củaMĩ trong chiến lược chiến 
tranh cục bộ. Quân dân ta đã chiến đấu chống chiếnlược chiến tranh cục bộ như thế nào?)

1. Chiến lược “chiến tranh cục  bộ”của để quốc Mĩ ở miền Nam:
- Hoàn cảnh:  Sau thất bại  của chiếnlược chiến tranh đặc biệt,  từ giữa năm 1965, chính quyền 
Giônxơn chuyển sangchiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam, đồng thời mở rộng 
chiến tranhphá hoại ra miền Bắc.
Chiến lược chiến tranh cục bộ là loạihình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được tiến hành 
bằng lực lượng quânMĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gon trong đó quân Mĩ giữ vai trò 
quantrọng cùng với vũ khí và phương tiện chiến tranh nhằm chống lại cách mạng vànhân dân ta.
- Âm mưu:
Chiến lược chiến tranh cục bộ là loạihình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ, được tiến 
hành bằng quân Mĩlà chủ yếu, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn nhằm chống lại lực 
lượngcách mạng của nhân dân ta.
- Thủ đoạn:
+ Dựa vào ưu thế quân số đông, vũ khíhiện đại, chúng thực hiện chiến thuật 2 gọng kìm tìm diệt và 
bình định vào căncứ kháng chiến của ta.
+ Chúng mở cuộc tấn công vào căn cứ VạnTường (tháng 8/1965)
+ Mĩ mở 2 cuộc phản công chiến lượcmùa khô năm 1965-1966 và 1966-1967
+ Mở rộng chiến tranh phá hoại miềnBắc.
2. Cuộc chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mĩ.
- Với ý chí quyết chiến và quyết thắnggiặc Mĩ xâm lược, nhận được sự chi viện của miền Bắc, nhân 
dân miền Nam liên tiếpgiành được thắng lợi trên các mặt trận:
- Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) ngày 18/8/1965 loại khỏi vòng chiến đấu hơn 900tên địch, 
mở ra cao trào “tìm Mĩ mà đánh, tìm Nguỵ mà diệt” trên khắp miền Nam.
- Bước vào mùa khô 1965-1966, với 720.000 quân, địch mở đợt phản công với 450cuộc hành quân 
lớn nhỏ vào 2 hướng chính Liên Khu V và miền Đông Nam Bộ nhằm bẻgãy xương sống Việt cộng. 
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Quân dân miền nam đã đánh địch trên mọi hướng, tiến côngchúng khắp mọi nơi loại khỏi vòng 
chiến đấu 104.000 tên địch trong đó có 42.000lính Mĩ.
- Mùakhô 1966-1967, với 980.000 quân, Mĩ mở cuộc phản công chiến lược với 895cuộc hành quân 
lớn nhỏ vào hướng chính là Đông Nam Bộ với ý đồ tiêu diệt quânchủ lực và cơ quan đầu não của 
ta. Quân dân ta đã đạp tan cuộc phản công thứ 2của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 151.000 tên 
trong đó có 68.000 quân Mĩ.
- Ở khắp vùng nông thôn, ven thị, quầnchúng nhân dân đã đứng lên đấu tranh chống ách kìm kẹp 
của địch, phá vỡ từng mảngấp chiến lược.
- Ở khắp các đô thị, quần chúng nhândân đấu tranh sôi nỏi đòi Mĩ cút về nước, đòi tự do dân chủ, 
vùng giải phóng đượcmở rộng, uy tín của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được 
nâng cao.
- MùaXuân năm 1968 với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân của quân và dânta đã làm 
lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phải tuyênbố “Phi Mĩ hoá” chiến 
tranh, tức là thừa nhận sự thất bại của chiến tranh cục bộ.

Câu 38: Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, ý nghĩa và hạn chế của cuộc Tổngtiến công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân 1968?

1. Hoàn cảnh lịch sử:
      Bước vào Xuân 1968, so sánh lực lượng giữa ta và địch thay đổi có lợicho ta, đồng thời lợi dụng 
mâu thuẫn ở nước Mĩ trong bầu cử tổng thống, ta chủtrương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên 
toàn miền Nam, trọng tâm là các đô thị.
2. Diễn biến và kết quả:
- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đượcmở đầu bằng cuộc tập kích chiến lược của quân chủ lực ta 
vào hầu hết các đô thịtrong đêm 30 rạng ngày 31/1/1968, diễn ra làm 3 đợt: 30/1 đến 25/2/1968; 
tháng5 và 6; tháng 8 và 9/1968. Trong đợt 1 ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 150.000tên địch, phá 
huỷ một khối lượng lớn xe và phương tiện chiến tranh.
- Tại Sài Gòn, quân giải phóng tiếncông các vị trí đầu não của địch như Toà Đại sứ Mĩ, Dinh Độc 
lập, Bộ Tổng thammưu…loại khỏi vòng chiến đấu 147.000 tên địch.
3. Ý nghĩa: CuộcTổng tiến công và nổi dậy đã giáng cho địch những đòn bất ngờ, làm lung lay ýchí 
xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hoá chiến tranh”, ngừng hoàntoàn ném bom bắn 
phá miền Bắc, chịu đàm phán với ta ở Pari, mở ra bước ngoặtmới của cuộc kháng chiến chống Mĩ.
4. Hạn chế:
- Ta gặp những khó khăn và tổn thất,quân cách mạng chiếm giữ thành phố đợt 1 bị đẩy ra ngoài, 
nhiều người dân ủnghộ và có tình cảm với cách mạng bị bắt và giết hại.
- Nhiều vùng nông thôn trước đây củata nay bị địch chiếm.
Câu 39: Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiếntranh” và “Đông Dương 
hoá chiến tranh” (1969- 1973). Quân dân ta chiến đấuchống chiến lược Việt Namhoá chiến tranh và 
Đông Dương hoá chiến tranh của Mĩ như thế nào?
Trả lời:
1. Chiến lược “Việt Namhoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ.
* Hoàn cảnh lịch sử: Sau thất bại của chiến lược “chiếntranh cục bộ”, Mĩ chuyển sang chiến lược 
“Việt Nam hoá chiến tranh” và mở rộngchiến tranh ra toàn Đông Dương với chiến lược “Đông 
Dương hoá chiến tranh”.
* Âm mưu:
+ “Việt Nam hóa chiến tranh” làhình  thức chiến tranh xâm lược thực dânmới của Mĩ được tiến 
hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp vềhoả lực, không quân, hậu cần của Mĩ, do 
cố vấn Mĩ chỉ huy cùng với vũ khí vàphương tiện chiến tranh hiện đại.
+ Âm mưu cơ bản của “Việt Nam hoáchiến tranh” là tiếp tục “dùng người Việt đánh người Việt” để 
giảm xương máucủa người Mĩ trên chiến trường.
* Thủ đoạn:
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+ Tăng cường xây dựng và viện trợ choquân nguỵ nhằm chống lại lực lượng cách mạng và nhân 
dân ta.
+ Quân đội Sài Gòn được sử dụng nhưlực lượng xung kích để mở rộng xâm lược Campuchia, tăng 
cường chiến trường ởLào, thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.
+ Dùng thủ đoạn ngoại giao lợi dụng mâuthuẫn Xô- Trung, thoả hiệp với Trung Quốc, hoà hoãn với 
Liên Xô nhằm hạn chế sựgiúp đỡ của các nước này đối với cuộc kkháng chiến của nhân dân ta.
+ Mở rộng chiến tranh phá hoại miềnBắc lần thứ hai.
2. Quân dân miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiếntranh” và “Đông Dương 
hoá chiến tranh” của Mĩ: Quân dân miền Nam vừa chiến đấutrên chiến trường vừa đấu tranh với 
địch trên bàn đàm phám.
* Trên mặt trận chính trị:
+ Ngày 6/6/1969, Chính phủ cách mạnglâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập, 
được 23 nước công nhận, 21nước đặt quan hệ ngoại giao.
+ Tháng 4/1970, Hội nghị cấp cao banước Đông Dương họp, biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến đấu 
chống Mĩ của nhândân ba nước Đông Dương.
+ Ở khắp vùng nông thôn, đồng bằng,rừng núi, thành thị miền Nam, phong trào của học sinh sinh 
viên, phong tràochống “bình định”, phá“ ấp chiến lược” phát triển mạnh mẽ.
* Trên mặt trận quân sự:
+ Từ 30/4 đến 30/6/1970, phối hợp vớiquân dân Campuchia đập tan cuộc hành quân xâm lược 
Campuchia của 10 vạn quân Mĩvà quân Sài Gòn.
+ Từ 12/2 đến 23/3/1971, phối hợp vớiquân dân Lào đập tan cuộc hành quan mang tên “Lam Sơn- 
719” của 4,5 vạn quân Mĩvà quân Sài Gòn, giữ vững hành lang chiến lược của 3 nước Đông 
Dương.
+ Đầu năm 1972, ta chủ động mở cuộctiến công chiến lược đánh vào quân Mĩ- Nguỵ trên khắp 
miền Nam, bắt đầu từ 30/3/1972,ta đánh vào 3 hướng chính là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông 
Nam Bộ. Sau gần 3tháng (6/1972)  ta  đã chọc thủng 3 phòng tuyến quan trọng của địch.  Đẩy 
chiếnlược Việt Namhoá đứng trước nguy cơ bị phá sản.
* Ý nghĩa: Giáng đòn nặng nề vào chiến lược“Việt Nam hoá chiến tranh” của Mĩ, buộc Mĩ phải 
tuyên bố “Mĩ hoá” trở lại chiếntranh xâm lược, chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, thừa nhận 
sự thất bạicủa “Việt Nam hoá chiến tranh”, phải kí hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh ởĐông 
Dương.

Câu 40: Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứtchiến tranh lập lại 
hoà bình ở Việt Nam.

1. Hoàn cảnh:- Ngày 31/3/1968, sau đòn tấn côngbất ngờ Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân 1968, Mĩ bắt đầu nói đến thươnglượng.- Ngày 13/5/1968, cuộc thương lượnghai bên chính 
thức diễn ra ở Pari. Ngày 25/1/1969, Hội nghị bốn bên về Việt Namchính thức họp phiên đầu tiên. 
Cuộc đấu tranh trên bàn thương lượng diễn ra gaygắt.- Quân dân ta đã làm nên trận “ĐiệnBiên Phủ 
trên không” buộc Mĩ phải ký hiệp định Pari ngày 27/1/19732. Nội dung hiệp định.- Hoa Kì và các 
nước cam kết tôntrọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.- Hai bên 
ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động      quân sự chống phá miền Bắc 
Việt Nam.- Hoa Kì rút hết quân đội của mình vàquân các nước đồng minh, phá hết các căn cứ quân 
sự của Mĩ, cam kết không tiếptục dính líu quân sự hoặc can thiệp công việc nội bộ của miền Nam 
Việt Nam.- Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyếtđịnh tương lai chính trị của họ thông qua tổng 
tuyển cử tự do, không có sự canthiệp của nước ngoài.- Các bên công nhận thực tế miền NamViệt 
Namcó hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.- Hai bên trao 
trả nhau tù binh vàdân thường bị bắt.- Hoa Kì cam kết góp phần vào việchàn gắn vết thương chiến 
tranh ở Việt Namvà Đông Dương, thiết lập quan hệ bình thường cùng có lợi với Việt Nam.3. Ý 
nghĩa của hiệp định.- Hiệp định Pari về Việt Nam làkết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất 
khuất của nhân dân ta trên cả haimiền Nam- Bắc;mở ra một bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến 
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chống Mĩ cứu nước.- Hiệp định Pari đã buộc Mĩ phải côngnhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân 
dân ta, rút hết quân về nước. Đó làthắng lợi lịch sử quan trọng, tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân 
ta tiến lêngiải phóng hoàn toàn miền Nam. 

Câu 41: Cuộc Tổng tiến công và nổidậy mùa Xuân năm 1975: Hoàn cảnh, Chủ trương, diễn 
biến, kết quả, ý nghĩa lịchsử?

1. Hoàn cảnh  lịch sử và chủ trươngcủa Đảng:- Hiệp định Pari được kí kết, quân Mĩvà đồng minh 
rút khỏi nước ta, so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng.- Trước tình hình đó, Bộ 
chính trịTrung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm1975 và 
1976. Nhưng Bộ chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ“nếu thời cơ đến vào đầu 
hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Namtrong năm 1975”.2. Diễn biến cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy Xuân năm 1975.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy diễnra trong gần 2 tháng (từ 4/3 
đến 2/5/1975) qua 3 chiên dịch lớn: Tây Nguyên; Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh.a. 
Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 đến 24/3):- Tây Nguyên là địa bàn chiến lượcquan trọng, cả ta và địch 
đều cố nắm giữ. Nhưng do nhận định sai hướng tiến côngcủa quân ta, địch chốt giữ ở đây một lực 
lượng mỏng, bố phòng sơ hở. Căn cứ vàođó, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định chọn Tây 
Nguyên làm hướng tấn côngchủ yếu trong năm 1975.- Thực hiện kế hoạch, ta tập trung lựclượng 
mở chiến dịch Tây Nguyên với trận mở màn then chốt ở Buôn Ma Thuật ngày10/3/1975 và giành 
thắng lợi.- Ngày 12/3, địch tập trung lực lượngphản công hòng tái chiếm Buôn Ma Thuật nhưng 
thất bại, địch phải rút chạy khỏiTây Nguyên. Trên đường rút chạy chúng bị quân ta truy kích tiêu 
diệt.- Ngày 24/3 chiến dịch kết thúc, ta đãgiải phóng hoàn toàn Tây Nguyên với hơn 60 vạn dân.* Ý 
nghĩa: Chiến dịch Tây Nguyên thắnglợi đã đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ tiến công chiến 
lược phát triểnthành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.b. Chiến dịch Huế- 
Đà Nẵng (21/3 đến 29/3)-  Nhận thấy thời  cơ chiến lược  đếnnhanh,   ngay khi  chiến dịch Tây 
Nguyên đangtiếp diễn, Bộ Chính trị quyết định kịp thời kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toànmiền 
Nam, trước tiên là chiến dịch Huế- Đà Nẵng.- Ngày 21/3/1975, quân ta đánh thẳngvào căn cứ địch, 
chặn  các  đường  tháo  chạy  của  chúng,  hình  thành  thế  bao  vậy  địchtrong  thành  phố.-  Ngày 
25/3/1975, quân ta tiến vào cốđô Huế, đến ngày 26/3 ta giải phóng cô đô Huế và toàn bộ tỉnh Thừa 
Thiên. Cùngthời gian này ta giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai tạo thế uy hiếp Đà Nẵngtừ 
phía Nam.- Sáng 29/3/1975, quân ta tiến công Đà Nẵng, đến 3h chiều cùng ngày Đà Nẵng hoàn 
toàn giải phóng.- Cùng thời gian trên, các tỉnh còn lạiở ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên, 
một số tỉnh Nam Bộ và các đảo biển miềnTrung lần lượt được giải phóng.* Ý nghĩa: Chiếnthắng 
Huế- Đà Nẵng gây nên tâm lý tuyệt vọng trong nguỵ quyền, đưa cuộc Tổng tiếncông và nổi dậy của 
quân dân ta tiến lên một bước mới với sức mạnh áp đảo.c. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 đến 
30/4)- Sau thắng lợi của chiến dịch TâyNguyên và chiến dịch Huế- Đà Nẵng, Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng nhận định “Thờicơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải 
phóng miềnNam”; từ đó đi đến quyết định “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹthuật 
và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa”; chiến dịch giải phóng SàiGòn- Gia Định được 
mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”.- Ngày 9/4, quân ta tấn công Xuân Lộc-một căn cứ phòng thủ 
trọng yếu bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông.- Ngày 16/4, quân ta phá vỡ phòng thủcủa địch ở Phan 
Rang.- Ngày 21/4, quân địch ở Xuân Lộc tháochạy, bộ đội ta áp sát Sài Gòn.- 17h ngày 26/4, ta nổ 
súng mở đầuchiến dịch Hồ Chí Minh, năm cánh quân của ta cùng một lúc tiến vào trung tâm 
SàiGòn.- 10h45phút ngày 30/4, xe tăng và bộbinh của ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, bắt sống 
toàn bộ Nội các Sài Gòn. Tổngthống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.- 11h30 
cùng ngày, lá cờ cách mạngtung bay trên nóc Dinh Độc Lập báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch 
Hồ ChíMinh lịch sử.- Sau khi Sài Gòn được giải phóng, cáctỉnh còn lại cũng nhất tề nổi dậy tấn 
công địch. Đến ngày 2/5/1975, miền Nam nướcta hoàn toàn giải  phóng.* Ý nghĩa: đâylà  chiến 
thắng lớn nhất, oanh liệt nhất của nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ; làmđảo lộn 
chiến lược toàn cầu của Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào cáchmạng trên thế giới phát 
triển. 

Trang 28

http://school.vnmic.com/


Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT                                                                  http://school.vnmic.com  

Câu 42: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khángchiến chống Mĩ cứu 
nước (1954-1975)

1. Nguyên nhân thắng lợi:- Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng vàHồ Chí Minh với đường lối chính 
trị đúng đắn, sáng tạo, giương cao ngọn cờ độc lậpdân tộc và chủ nghĩa xã hội, chiến  đấu vìđộc lập 
tự do.- Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoànkết nhất trí, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự 
nghiệp giải phóng miềnNam, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà. Hậu phương 
miền Bắc khôngngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.- Có 
sự đoàn kết chiến đấu của nhânba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của 
Liên Xô, TrungQuốc, các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè quốc tế, kể cả nhân dân yêu chuộng 
hòabình Mĩ.2. Ý nghĩa lịch sử- Giải phóng hoàn toàn miền Nam, bảovệ vững chắc chế đọ xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc, thống nhất đất nước.- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩvà 30 năm chiến 
tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn áchthống trị của chủ nghĩa thực dân 
đế quốc trên đất nước ta. Trên cơ sở đó, hoànthành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cả nước, 
thống nhất đất nước.- Mở ra kỉ nguyên mới của cách mạngViệt Nam- kỉ nguyên độc lập, thống nhất 
đi lên chủ nghĩa xã hội.- Thắng lợi của nhân dân ta, thất bạicủa đế quốc Mĩ đã tác động mạnh đến 
tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổvũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất 
là phong trào giải phóng dân tộc.

VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

Câu 43: Trình bày những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quảchiến tranh, khôi 
phục và phát triển kinh tế- xã hội ở hai miền đất nước saunăm 1975.

1. Miền Bắc:
- Nhiệm vụ: khắc phục hậu quả chiếntranh, khôi phục và phát triển kinh tế, thực hiện nhiệm vụ căn 
cứ địa cách mạngcủa cả nước và nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia trong giai đoạn mới.
- Thành tựu: diện tích trồng lúa, trồnghoa màu, cây công nghiệp tăng; nhiều công trình, nhà máy 
được mở rộng và xây dựng mới; sản lượng phần lớn các sản phẩm quan trọng đều đạt và vượt mức 
trước chiếntranh; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế phát triển mạnh…
2. Miền Nam.
- Nhiệm vụ: khôi phục và phát triểnkinh tế- văn hoá, kêt hợp ổn định tình hình ở những vùng mới 
giải phóng
- Thành tựu:
+ Thực hiện công tác tiếp quản vùnggiải phóng; thành lập chính quyền cách mạng và đoàn thể quần 
chúng các cấp.
+ Tổ chức cho nhân dân trước đây bị dồndân vào các ấp chiến lược hay bỏ chạy ra các thành phố, 
không có việc làm hồi hương,chuyển về nông thôn tham gia sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế 
mới.
+ Tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đấtcủa bọn phản động chạy ra nước ngoài; tuyên bố xoá bỏ quan 
hệ bóc lột phong kiến,bước đầu thực hiện chính sách ruộng đất, đem lại quyền lợi cho nông dân; 
quốc hữuhoá ngân hàng, thay đồng tiền cũ bằng đồng tiền mới cách mạng.
+ Khôi phục sản xuất nông nghiệp, côngnghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp… để đáp ứng nhu 
cầu cấp bách trong cuộcsống của nhân dân.
+ Các hoạt động văn hoá, giáo dục, ytế… được tiến hành khẩn trương từ những ngày đầy mới giải 
phóng.

Câu 44: Trình bày quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhànước (1975-1976) ở 
nước ta diễn ra như thế nào?
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a. Hoàn cảnh:
- Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, miềnNam được giải phóng, nước tađược thống nhất về mặt 
lãnh thổ nhưng ở mồi miền Nam, Bắc lại tồn tại hình thức nhànước khác nhau.
- Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dâncả nước, đồng thời phù hợp với thực tế lịch sử dân tộc, 
Đảng ta đã đề ra nhiệmvụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
b. Quá trình thống nhất về mặt Nhà nước:
- Hội nghị lần thứ 24 BCH Trung ương(tháng 9/1975) đề nhà nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất 
nước về mặt nhà nước.
- Từ 15 đến 21/11/1975 đại biểu haimiền Nam- Bắc đã họp hội nghị Hiệp thương chính trị thống 
nhất đất nước và đãnhất trí hoàn thành chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt  nhà 
nước.
- Ngày 25/4/1976, cuộc Tổng tuyển cửbầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.
- Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976, Quốc hộikhóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại 
Hà Nội đã thông qua vàquyết định nhiều vấn đề về một nước Việt Nam thống nhất:
+ Thông qua chính sách đối nôi, đốingoại của Nhà nước Việt Namthống nhất.
+ Quyết định tên nước là Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam.
+ Quyết định Quốc huy, Quốc kì và Quốcca.
+ Quyết định thủ đô là Hà Nội, thànhphố Sài Gòn- Gia Định được đổi tiên là thành phố Hồ Chí 
Minh.
+ Bầu các cơ quan, chức vụ cao nhất củaNhà nước, bầu Ban dự thảo hiến pháp.
+ Ở các địa phương, Quốc hội quyết địnhtổ chức thành ba cấp chính quyền là tỉnh, huyện, xã hoặc 
các thành phố, quận,phường…
c. Ý nghĩa:
- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặtnhà nước đã tạo nên những điều kiện thuận lợi mới để cả 
nước đi lên chủ nghĩa xãhội và khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc, mở rộng quan hệ quốc tế
- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNamvừa mới thành lập đã có 94 nước chính thức công nhận 
và đặt quan hệ ngoại giao.Ngày 20/9/1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.
- Tạo điều kiện để ta tiếp tục thốngnhất trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội…

Câu 45: Hoàn cảnh lịch sử và nội dungđường lối đổi mới của Đảng (Hoặc: vì sao Đảng ta tiến 
hành đối mới? Nội dung…).

1. Hoàn cảnh lịch sử tiến hành công cuộc đổi mới đất nước:
- Trong nước:
+ Trải qua 10 năm thực hiện kế hoạch5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1976- 1985), ta đã đạt 
được những thành tựu vàưu điểm đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hôi. Song gặp không ít 
khó khăn.Khó khăn ngày càng lớn, đưa đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng nhất là vềkinh tế 
xã hội.
+ Nguyên nhân cơ bản là do các sai lầmnghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, về 
chỉ đạo chiến lược vàtổ chức thực hiện.
+ Để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, đưađất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng 
XHCH tiến lên, phải đổi mới.
- Thế giới:
+ Do cuộc khủng hoảng toàn diện, trầmtrọng ở Liên Xô và các nước XHCH khác đòi hỏi Đảng và 
Nhà nước phải tiến hành đổimới.
+ Những thay đổi của tình hình thế giớivà quan hệ quốc tế giữa các nước do tác động của cách 
mạng khoa học kĩ thuật trởthành xu thế thế giới đã tác động đến nước ta.
2. Đường lối đổi mới
- Chủ trương: Đượcđề ra lần đầu tiên tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI (12/1986). Sau đó được 
điềuchỉnh, bổ sung, phát triển tại Đại hội VII (6/1991), Đại hội VIII (6/1996), Đạihội IX (4/2001).
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- Quan điểm đổi mới: Đổi mới đất nước không phải là thay đổi mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội,mà 
làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắnvề Chủ nghĩa xã 
hội, những hình thức bước đi và biện pháp thích hợp.
- Đường lối: Đổimới phải toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, vănhoá 
nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.
- Nội dung đổi mới:
+ Đổi mời kinh tế: Đảng chủ trương xoábỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình 
thành cơ chế thịtrường; xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều nghành nghề, nhiều quy 
môvà trình độ công nghệ; phát triển kinh tế hành hoá nhiều thành phần theo định hướngXHCN. Mở 
rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
+ Đổi mới chính trị: Đảng chủ trương xâydựng nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước của dân, do 
dân và vì dân; xây dựng nềndân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Thực 
hiện chínhsách đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị, hợp tác.

Câu 46: Trình bày những thành tựu vàhạn chế của công cuộc đổi mới của nước ta từ năm 
1986 đến năm 2000 (Hoặc nhữngthành tựu và hạn chế về kinh tế- xã hội của nước ta trong 
việc thực hiện các kếhoạch nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000).

1. Kế hoạch nhà nước 5 năm 1986-1990: Mở đầu công cuộc đổi mới
* Nhiệm vụ, mục tiêu: Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986) đềra kế hoạch 5 năm với mục tiêu, nhiệm 
vụ là: Trước mắt, trong 5 năm này cần tậptrung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, 
mục tiêu của Ba chươngtrình kinh tế lớn: lương thực- thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
* Kết quả:
- Thành tựu:
+ Về lương thực thực phẩm: Từ chỗ thiếuăn, đến năm 1989, ta đã vươn lên đáp ứng nhu cầu trong 
nước, có dự trữ và xuấtkhẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.
+ Về hàng hoá, thị trường: Nhất  là hàng tiêu dùng, dồi dào, đa dạng và lưu thôngtương đối thuận 
lơi, trong đó nguồn sản xuất trong nước tăng hơn trước, có tiếnbộ về chất lượng và mẫu mã. Các cơ 
sở sản xuất gắn chặt với thị trường, phầnbao cấp của nhà nước giảm đáng kể.
+ Kinh tế đối ngoại: phát triển nhanhvà mở rộng hơn trước về quy mô, hình thức, đã góp phần quan 
trọng vào việc thựchiện mục tiêu kinh tế- xã hội.Trong kế hoạch 5 năm này, nhiều mặt hàng có 
giátrị như gạo, dầu thô….
+ Thành tựu quan trọng khác là ta đãkiềm chế được một bước  lạm phát. Cụ thểnếu chỉ số tăng bình 
quân hàng tháng trên thị trường năm 1986 là 20%, năm 1987là 10%, năm 1988 là 14%, năm 1989 
là 2,5%, năm 1990 là 4,4%.
=> Những thành tựu bước đầu đã chứngtỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi của 
công cuộc đổi mới về cơbản là phù hợp.
- Hạn chế, khó khăn:
+ Nền kinh tế còn mất cân đối lớn, lạmphát vẫn ở mức cao, lao động thiếu việc làm tăng, hiệu quả 
kinh tế thấp.
+ Chế độ tiền lương bất hợp lý, đời sốngcủa nhân dân bị giảm sút.
+ Sự nghiệp văn hoá có những mặt tiếptục xuống cấp. Tình trạng tham nhũng, mất dân chủ, bất 
công xã hội chưa khắc phụcđược.
2. Kế hoạch nhà nước 5 năm 1991-1995: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới
* Nhiệm vụ, mục tiêu: Đại hội Đảng lần thứ VII (6/1991) đềra kế hoạch 5 năm 1991-1995 với 
nhiệm vụ, mục tiêu là: đẩy lùi và kiểm soát đượclạm phát; ổn định, phát triển và nâng cao hiệu quả 
sản xuất xã hội; ổn định vàtừng bước cải thiện đời sống nhân dân, bắt đầu có tích luỹ từ nội bộ nền 
kinh tế.
* Kết quả:
- Thành tựu:
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+ Trong 5 năm, nền kinh tế tăng trưởngnhanh, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm 
là 8,2%; công nghiệp tăng13,3%; nông nghiệp là 4,5%.
+ Trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ:nạn lạm phát được đẩy lùi từ 67,1% (1991) xuống 12,7% (1995). 
Tỉ lệ thiếu hụtngân sách được kiềm chế.
+ Xuất khẩu đạt 17 tỉ USD, quan hệ mậudịch mở rộng, tiếp cận với nhiều thị trường mới.
+ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăngnhanh, bình quân hàng năm là 50%.
+ Thu nhập và đời sống của các tầng lớpnhân dân ở các vùng đều được cải thiện. Mỗi năm giải 
quyết được việc làm cho hơn1 triệu lao động.
+ Tình hình chính trị- xã hội ổn định,quốc phòng an ninh được củng cố.
+ Mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thếbị bao vây, tham gia tích cực vào các hoạt động của cộng 
đồng quốc tế. Ngày11/7/1995, Việt Namvà Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngày 28/7/1995, 
Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội cácnước Đông Nam Á (ASEAN).
- Hạn chế, khó khăn:
+ Lực lượng sản xuất còn nhỏ bé, cơ sởvật chất kĩ thuật lạc hậu, trình độ khoa học và công nghệ 
chuyển biến chậm…
+ Tình trạng tham nhũng, lãnh phí chưađược ngăn chặn. Sự phân hoá giàu nghèo giữa các vùng, 
giữa thành thị và nông thôntăng nhanh; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở những vùng 
sâu vùng xacòn nhiều khó khăn.
3. Kế hoạch nhà nước 5 năm (1996-2000): Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
* Nhiệm vụ, mục tiêu: Đại hội Đảng lần thứ VIII (6/1996) đềra kế hoạch nhà nước 5 năm với nhiệm 
vụ và mục tiêu: Đẩy mạnh công cuộc đổi mớimột cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền 
kinh tế hàng hoá nhiềuthành phần. Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu 
quảcao và bền vững đi đôi với việc giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội. Cảithiện đời sống 
nhân dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế.
* Kết quả:
- Thành tựu:
+ GDP bình quân tăng hàng năm là 7%;công nghiệp là 13,5%; nông nghiệp là 5,7%.
+ Trong 5 năm, nông nghiệp phát triểnliên tục, góp phần quan trong vào mức tăng trưởng chung và 
giữ vững ổn địnhkinh tế- xã hội.
+ Cơ cấu ngành kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá,hiện đại hoá.
+ Hoạt động xuất nhập khẩu không ngừngtăng lên. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài đạt 
khoảng 10 tỉ USD, gấp1,5 lần so với 5 năm trước.
+ Các doanh nghiệp Việt Nam từng bước mởrộng đầu tư ra nước ngoài. Đến năm 2000 đã có trên 
40 dự án đầu tư vào 12 nướcvà vùng lãnh thổ.
+ Đến hết năm 2000, có 100% tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểuhọc và xoá mù 
chữ; một số tỉnh, thành phố bắt đầu thực hiện chương trình phổ cậptrung học cơ sở.
+ Đến năm 2000, nước ta có quan hệ thươngmại với hơn 140 nước, quan hệ đầu tư với gần 70 nước 
và vùng lãnh thổ, thu hút đượcnhiều vốn đầu tư từ nước ngoài.
- Hạn chế, khó khăn:
+ Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc,năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá 
thành cao.
+ Kinh tế nhà nước chưa được củng cốtương xứng với vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể chưa mạnh.
+ Các hoạt động khoa học và công nghệchưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị vàthiếu việc làm ở nông thôn còn ở mức cao. Mức sống của nhân 
dân, nhất là nôngthôn, ở một số vùng còn thấp.
4. Ý nghĩa thành tựu đạt được sau 15 năm đổi mới:
- Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.
- Củng cố vững chắc độc lập dân tộc vàchế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của nước 
ta trên trường quốc tế.
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